
THUẾ CƠ CỞ 8 TỈNH PHÚ THỌ

Đơn vị tính: Đồng

STT

Cơ 

quan 

thuế Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ Kinh Doanh

Tổng số tiền nợ thuế 

tính đến 31/8/2026 Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

115.136.271.169

1 2602 2500545414 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN S-SOLUTION VINA

Số Nhà 28, Đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

12.305.331.830

2 2602 2500216106 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

HỒNG HÀ VĨNH PHÚC

TDP An PhúPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

6.529.736.573

3 2602 2500650641 CÔNG TY TNHH KAILAI VIỆT NAM Lô 12A, KCN Khai QuangPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

90.360.411

4 2602 2500212768 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG.

Số 20 lô S11, KĐT Chùa Hà Tiên, 

Đường Bà TriệuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

5.308.306.563

5 2602 2500358083 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG TUẤN TÙNG

P202 nhà A4, Khu chung cư Bảo 

Quân, Đường Tôn Đức ThắngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.418.273.475

6 2602 2500687458 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI HA VINA

Khu Tái định cư, Công viên Quảng 

TrườngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.061.358.490

7 2602 2500365267 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Trường Sơn Số nhà 01, Đường Lê LợiPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

2.302.823.938

8 2602 2500264974 CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Khu 11Phường Vĩnh PhúcPhú Thọ 2.198.894.454

9 2602 2500568309 CÔNG TY TNHH MAY THÁI 

THÀNH AN VĨNH PHÚC

Tổ Dân Phố Bắc SơnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

1.943.920.729

10 2602 2500663016 CÔNG TY TNHH  MTV TM VÀ DV 

CƯỜNG THỊNH VĨNH PHÚC

Số 05, An SơnPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

1.816.866.442
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11 2602 2500549955 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG TAT

Số nhà 75, Đường Trần PhúPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

1.812.832.618

12 2602 2500600182 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ PHÍA BẮC

Tầng 01, Khu Chung Cư Tỉnh Đội, 

Đường Lam SơnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

860.714.802

13 2602 2500599755 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

MẠNH DŨNG

Số 43, ngõ 2, đường Lê Thanh Nghị, 

khu hành chính 15Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

1.668.407.628

14 2602 2500234602 CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆP LINH 

VĨNH PHÚC (DN CHUYỂN ĐỔI TỪ 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DIỆP LINH VĨNH PHÚ

Số nhà 14, Phố Nguyễn Tích, Đường 

Nguyễn Văn LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

1.655.982.448

15 2602 2500583579 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG HTTA

Số 03, ngõ 4, đường Nguyễn Viết 

XuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

1.564.194.837

16 0101689410-002Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 

Song Thái - Chi Nhánh Vĩnh Phúc

Khu HC số 8, Vĩnh Phúc, Phú Thọ 1.495.030.969

17 2602 2500488847 Công Ty TNHH Bình Minh Vĩnh Phúc Đường Phan Chu TrinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

1.429.492.606

18 2602 2500218015 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN VIỆT TIẾN

Số nhà 88, Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

1.298.564.560

19 2602 2500492709 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HƯƠNG GIANG

Tầng 2, Số nhà 29, Ngõ 02, Đường 

Tô HiệuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

1.261.377.826

20 2602 2500214934 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

BÌNH SƠN

Số nhà 30K, Đường Nguyễn An 

NinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

1.249.223.083

21 2602 2500581123 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ VIC

Khu hành chính 15Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

1.202.592.173

22 2602 2500407206 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI SƠN TUYẾT

Số nhà 21 đường Lê Hồng 

PhongPhường Vĩnh YênPhú Thọ

1.171.083.081

23 2602 2500428492 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG BẮC HỒNG

P303 nhà 5T1, Chung cư Vinaconex 

Xuân MaiPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

1.107.034.734

24 2500632850 CÔNG TY TNHH QUỐC VŨ VĨNH 

PHÚC

Thôn RừngPhường Vĩnh YênPhú Thọ 1.095.109.314

25 2602 2500293189 CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG Làng Trung ThànhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

1.061.098.768



26 2602 2500363365 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 

Và Thương Mại Quốc Minh

Lô S10, Khu đô thị Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

1.042.684.647

27 2602 2500471586 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ 

KHÁCH HÀNG  ASIA LINK

Lô S1, Khu Đô Thị Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

973.632.449

28 2602 2500692698 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI 

PHÁT

Số 88A Nguyễn Viết XuânPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

940.861.065

29 2602 2500554105 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG T&L

Số nhà 21, Thôn Gia ViễnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

905.505.884

30 2602 2500516163 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO 

MINH

Ngõ 9, Đường Nguyễn Thị Minh 

KhaiPhường Vĩnh YênPhú Thọ

895.928.319

31 2500229715 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY LẮP LÂM ĐĂNG

Số nhà 45, Ngô QuyềnPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

893.499.812

32 2602 2500517142 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MAY THANH THỦY

Số 47, Xóm Lai SơnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

857.344.122

33 2602 2500280687 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

MINH THÀNH

Số 50, Băng 2 đường Hoàng Công 

Phái, Phố Chùa HàPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

803.932.993

34 2602 2500407661 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BQT

Số 2, L5, KĐT Hà TiênPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

792.459.507

35 2602 2500209162 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ASEAN

Số 636, Phố Đình ẤmPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

791.222.495

36 2602 2500363397 CÔNG TY TNHH  MỘT THÀNH 

VIÊN BẢO VIỆT

Số 01, Ngách 9, Ngõ 12, Đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

761.920.674

37 2602 2500380628 Trung tâm Nước sạch và VSMT nông 

thôn

406 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

714.353.383

38 2602 2500420207 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG BẮC ĐẠI TÂY DƯƠNG

Số Nhà 22, Lô 2, Nhà Liền Kề Chung 

Cư Vinaconex Xuân Mai, ĐưPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

703.037.943

39 2602 2500679009 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA 

KHANG 88

TDP Đôn HậuPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

679.306.456

40 2602 2500220832 CÔNG TY TNHH  SƠN THỊNH Khu Tân TiếnPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

677.969.335



41 2602 2500213546 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI HOÀNG ANH

Số nhà 72, Đường Nguyễn Viết 

XuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

670.090.442

42 2602 2500214927 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN ÂU CƠ

Ngõ 09, Đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

633.523.695

43 2602 2500261691 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN AN HOA

Khu HC số 15Phường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

619.447.624

44 2602 2500477161 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ CƠ ĐIỆN NGỌC DIỆP

Phố Lê Anh TuấnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

608.625.189

45 2602 2500634174 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

LOAN KHÁNH VĨNH PHÚC

Cánh đồng của làng, đường Nguyễn 

Thị Minh KhaiPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

606.559.528

46 2602 2600763631 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG VĨNH PHÚ

Khu HC 16Phường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

600.388.328

47 2602 2500457140 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN OANH NGUYỆT

Số nhà 67, Ngõ 09, Đường Ngô 

QuyềnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

594.253.729

48 2602 2500210104 CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG Số nhà 151, Phố Chùa HàPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

593.475.371

49 2602 2500728224 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI LK VĨNH YÊN

Cánh đồng cửa làng, đường Nguyễn 

Thị Minh KhaiPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

538.575.582

50 2602 2500219749 CÔNG TY TNHH MINH HÙNG Số nhà 45, Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

520.468.821

51 2602 2500545911 CÔNG TY TNHH AN NINH SỐ Số 209 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

507.270.800

52 2602 2500629368 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TAM GIAO

Số nhà 21, Tổ Dân Phố Đông 

HợpPhường Vĩnh YênPhú Thọ

490.352.477

53 2602 2500517576 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN MAY HOÀNG HIỆP

Số nhà 06, Ngõ 11, Đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

488.781.105

54 2500497030 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI THÁI SƠN

Số nhà 05, Dãy S6, Khu đô thị Chùa 

Hà TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

454.187.596

55 2602 2500563420 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển 

Pnp

Đường Lạc Long QuânPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

453.150.304



56 2602 2500494720 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN 

TẢI D VÀ D

Số 215, Đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

399.972.639

57 2602 2500619553 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ 

DỊCH VỤ HOTEL LILLY VĨNH 

PHÚC

Tổ dân phố Minh Quyết, Ngỗ 18 

đường Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

394.928.717

58 2602 2500701568 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ TAM GIAO

SN 7 ngách 2 ngõ 3 đường Nguyễn 

Tất Thành, TDP Vinh ThịnhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

381.255.284

59 2602 2500672966 CÔNG TY CP DHQ GROUP Số 375 Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

374.801.248

60 2602 2500672839 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LÀM 

ĐẸP TÂY THI VĨNH PHÚC

Số 1, Lô S4, Khu Đô Thị Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

373.525.443

61 2602 2500490620 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ AN PHÁT

Đường Lương Văn CanPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

366.131.506

62 2500400232 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HÀ OANH

Số nhà 09, Ngõ 01, Phố Lê 

LợiPhường Vĩnh YênPhú Thọ

361.980.520

63 2602 2500705308 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

PHƯƠNG KIM NGÂN

khu HC 15Phường Vĩnh PhúcPhú Thọ 357.449.128

64 2602 2500554271 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAT LK05, khu nhà ở Đông HưngPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

351.795.249

65 2602 2500674385 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

QUANG CHÂU

Số 297 đường Lam Sơn, TDP Đông 

HợpPhường Vĩnh YênPhú Thọ

326.809.372

66 2602 2500572369 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG 

TY XI MĂNG MIỀN BẮC

Số nhà 21, Lô S9, Khu đô thị Chùa 

Hà TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

319.837.987

67 2602 2500578949 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ HIỀN 

ANH

Số 43 đường Lê Quý ĐônPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

316.686.976

68 2602 2500412781 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 

MẠNH DƯƠNG

Số nhà 03, Phố Phan Đình Giót, Tổ 

dân phố Thanh Giã 2Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

309.838.214

69 2400876331 CÔNG TY TNHH  MÀN HÌNH SK 

VIỆT NAM

CN1, KCN Khai QuangPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

305.036.589

70 2602 2500714623 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TM 

VĨNH PHÚC

TDP Gò DungPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

302.810.666



71 2602 2500609788 CÔNG TY CỔ PHẦN 167 Phố Hải LựuPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

300.003.385

72 2602 2500592830 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

THẢO CẦM VIÊN

SN 22, TDP Vinh Thịnh TâyPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

295.807.868

73 2602 2500260345 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI NAM TRUNG

Khu Vĩnh Thịnh 3Phường Vĩnh 

YênPhú Thọ

292.302.324

74 2602 2500590135 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ GIA BẢO

TDP GẩyPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ 291.135.196

75 2602 2500374279 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HƯNG Số nhà 03, Khu Hán Lữ, Đường Phan 

Chu TrinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

284.666.611

76 2602 2500222318 CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT Số 38, Ngõ 6, Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

284.125.397

77 2602 2500574285 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG TU BỔ PHỤC 

HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA

Khu đô thị Chùa Hà Tiên, Đường Bà 

TriệuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

281.325.647

78 2602 2500506535 Công Ty Cổ Phần Sách - Dịch Vụ 

Thương Mại Đồng Tâm

Đường Hùng VươngPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

281.163.672

79 2602 2500675981 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

TRUNG THÀNH CÔNG

Số nhà 17, đường Ngô Thì 

NhậmPhường Vĩnh YênPhú Thọ

280.939.090

80 2602 2500568059 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ DUY TÂN

Xóm Trung ThànhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

279.185.258

81 2602 2500648032 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THÀNH AN VĨNH PHÚC

Số 27 đường Lương Văn CanPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

271.188.737

82 2602 2500235525 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

Số nhà 89 phố Đoàn Thị 

ĐiểmPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

267.444.116

83 2602 2500612614 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUỐC BẢO VĨNH PHÚC

Tổ dân phố Vĩnh NinhPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

264.901.359

84 2602 2500641460 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI PHÚ KHANG VĨNH 

PHÚC

Số nhà 08, Tổ dân phố Đông 

NghĩaPhường Vĩnh YênPhú Thọ

258.319.413

85 2602 2500630003 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD P&T 

VĨNH PHÚC

Đường Lam SơnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

258.068.555



86 2602 2500590110 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NẤU ĂN 

SỐ 1 VĨNH PHÚC

Số nhà 71, Ngõ 9, Đường Ngô 

QuyềnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

240.850.957

87 2602 2500642094 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HM VIỆT 

NAM

Ngõ 11, Đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

238.871.531

88 2602 2500333434 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

VĨNH PHÚC

Số nhà 53, tầng 2, đường Tô Hiến 

ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

236.224.103

89 2602 2500638404 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ & XÂY DỰNG VĨNH 

PHÚC

Số nhà 28, ngõ 18b Đường Nguyễn 

Tất ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

234.234.571

90 2602 2500623824 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN 

DŨNG ANB

Khu hành chính 01Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

231.159.306

91 2602 2500691359 CÔNG TY TNHH TOÀN TÂM 

RESTAURANT

số 86 đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

223.748.145

92 2500720987 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ ĐẦU TƯ DGD

Số nhà 28, đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

223.253.288

93 2602 2500717448 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XUẤT NHẬP KHẨU GO LOGISTICS

Tầng 5, Tòa nhà Thiên Ân, Đường 

Lý Thái TổPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

221.972.936

94 2602 2500214846 Công ty TNHH Phú An Làng Nà 2 - Hội hợpPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

221.535.658

95 2602 2500292668 CÔNG TY TNHH TACA VĨNH PHÚC Đường Nguyễn Tất ThànhPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

217.895.569

96 2602 2500594676 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THUẬN HOÀNG ANH

Số nhà 99, Đường Trần PhúPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

208.459.209

97 2602 2500478662 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG KHẢI HOÀN VĨNH PHÚC

Số 35 phố Đỗ Nhuận, KDC đồng Hóc 

ThânPhường Vĩnh YênPhú Thọ

204.000.625

98 2602 2500706326 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

MẠNH TƯỜNG

SN 33, Đường Chu Văn AnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

203.410.419

99 2602 2500706326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM MẠNH TƯỜNG

SN 33, Đường Chu Văn AnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

203.410.419



100 0103189572-001Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ 

Thương Mại Văn Hoá Việt Tại Vĩnh 

Phúc

Số nhà 218, Đường Mê Linh, Vĩnh 

phúc, Phú Thọ

203.395.332

101 2602 2500347518 CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ SÀI 

GÒN

Trung tâm thương mại Hà Tiên, Khu 

đô thị mới Chùa Hà TiênPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

201.693.939

102 2602 2500662125 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ PHÚC VINH

Số nhà 17, ngõ 15 đường Đầm 

VạcPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

198.216.241

103 2602 2500693130 CÔNG TY TNHH FATSGREEN BIO 

ENERGY

Số 3 Chùa HàPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

195.477.868

104 2602 2500214589 Công Ty TNHH Hoàng - Hoàng Số nhà 1, Ngõ 24, Đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

194.064.368

105 2602 2500553334 CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ - 

ĐẤU GIÁ VĨNH PHÚC

Số 01, Đường Hồ Tùng MậuPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

193.967.668

106 2602 2500207366 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

THƯƠNG MẠI BÌNH VINH

Số nhà 67, Phố Vĩnh ThịnhPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

193.755.465

107 2500692401 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ 

KHÍ LÊ NGUYỄN

Số nhà 22, đường Nguyễn Tất  

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

187.103.161

108 2602 0317156944-001CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

GIA LONG MIỀN BẮC

Số 337B phố Mê Linh, phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ

185.758.865

109 2602 2500705957 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHÚC THẮNG

Số nhà 1, Ngõ 1A, Đường Mai Hắc 

Đế, TDP VèoPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

183.785.144

110 2602 2500604846 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TRUNG 

VĨNH PHÚC

Số 9, đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

179.876.139

111 2602 2500584558 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI HUY HIẾU

Số 25, Ngõ 7 đường Nguyễn Tất 

Thành, TDP Vinh Thịnh 

ĐôngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

175.412.060

112 2602 2500549095 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KIM KHÍ MTV

Số nhà 46, Ngách 1, Ngõ 10, Đường 

Chùa HàPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

169.905.331

113 2602 2500543537 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TÂN AN VĨNH PHÚC

Tổ dân phố Minh QuyếtPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

166.358.065



114 2602 2500689014 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH 

TIẾN

Nhà số 7 S15 KĐT Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

164.994.858

115 2602 2500615372 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG QUANG KHƯƠNG VĨNH 

PHÚC

Số 70 Phố Chiền, TDP Vĩnh 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

163.218.822

116 2602 2500237441 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI ANH ĐỨC

Số nhà 19, Ngõ 24, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

159.146.461

117 2602 3600788028-001Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ 

Bảo Vệ Bảo Uy

Số nhà 329, Đường Mê Linh, Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ

157.131.042

118 2602 2500604451 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOBOSA

Thôn Vinh ThịnhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

146.778.572

119 2602 2500297472 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TIẾN ĐẠT

Tổ dân phố ĐậuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

145.018.055

120 2602 2500663087 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

HƯNG PHÁT HTN

Số nhà 09, đường Phùng 

HưngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

144.589.171

121 2602 2500711132 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI SƠN ĐỒNG VĨNH 

PHÚC

Số nhà 54B, ngõ 11 đường Quang 

Trung, TDP Yên,Phường Vĩnh 

YênPhú Thọ

144.326.472

122 2602 2500311889 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ 

THƯƠNG MẠI VIỆT BẮC

Số nhà 02B, Ngõ 21, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

143.744.391

123 2602 2500695258 CÔNG TY TNHH MINH VY VĨNH 

PHÚC

Số nhà 20 ngõ 6 đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

143.382.781

124 2602 2500670743 CÔNG TY CỔ PHẦN VPSC VIỆT 

NAM

Số nhà 01 ngõ 11 đường Lam 

SơnPhường Vĩnh YênPhú Thọ

139.589.148

125 2602 2500242346 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HOÀNG HÙNG CƯỜNG

Số 105 đường Nguyễn Công 

TrứPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

139.325.254

126 2602 2500574616 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MINH ANH 68

L29, Khu đô thị The Light 

CityPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

138.970.215



127 2602 2500579903 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM LINH

Số 3, Ngõ 7, Đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

138.911.713

128 2602 2500435411 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ HUY

Số nhà 38, Phố Tạ Quang Bửu, 

Thông Đông HợpPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

137.206.454

129 2602 2500618020 CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH PHÚC 

AN

Ngõ 18, đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

136.493.853

130 2500501840 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ 

KIỆN MINH NGA

Khu TT quân nhân trường trung cấp 

kỹ thuật Tăng Thiết GiápPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

136.162.183

131 2602 2500655696 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI KẾT CẤU THÉP ĐẠI 

PHÁT

Phòng 513, Tòa nhà B1, Chung cư 

Bảo QuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

136.062.236

132 2602 2500639366 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU CATHY VIỆT NAM

CH811 – Chung cư The City Light, 

đường Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

134.287.021

133 2602 2500672074 CÔNG TY CỔ PHẦN  AXE 74 Nguyễn DuPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

126.121.941

134 2602 2500759222 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP HẢI ĐĂNG

TDP Đôn HậuPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

125.517.707

135 2602 2500596698 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

SẠCH AN TÂM

Đường Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

116.615.624

136 2602 2500396339 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÌNH DƯƠNG

Thôn ChámPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

116.610.015

137 2602 2500609509 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ 

TẦNG VĨNH PHÚC

Số 19, vườn hoa Mạc Đĩnh 

ChiPhường Vĩnh YênPhú Thọ

115.968.167

138 2500236984 Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc Khu Trầm Dầu, Đường Đặng Trần 

CônPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

115.639.876

139 2602 2500690926 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG YÊN BÌNH PHÁT

Số 1, Ngõ 3, Đường Lý Tự 

TrọngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

115.218.528

140 2602 2500621908 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH 

XÁC ĐẠT VƯỢNG

Thôn Mậu LâmPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

114.735.066

141 2602 2500662527 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KỸ 

THUẬT MINH ANH

Số nhà 11A  Ngõ 19, Đường Nguyễn 

Tất ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

114.492.852



142 2602 2500578794 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG HẢI LÂM

Số 73 Phố Lê Ngọc Chinh, Khu 

chung cư VinaconexPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

113.836.804

143 2602 2500654798 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

CHÍNH XÁC AN THÁI

Khu hành chính 16Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

113.601.982

144 2602 2500595084 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

VÀ SỰ KIỆN ANH QUỐC

Số 14, Ngõ 8, Đường Nguyễn Viết 

XuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

113.186.929

145 0101960334-001Chi Nhánh Công Ty TNHH Xuất Nhập 

Khẩu Đất Việt

Số 05, Lô S5, Khu đô thị chùa Hà 

Tiên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ

111.044.135

146 2602 2500569824 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DU LỊCH PHÁT TRIỂN XE ĐIỆN 

VĨNH PHÚC

Số 22 Đội CấnPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

109.449.343

147 2602 2500584075 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI BẢO LONG

Thôn Hán LữPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

109.329.563

148 2602 2500213673 CÔNG TY TNHH AN CÁT THỊNH Số 479, Đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

108.983.420

149 2602 2500414154 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI KHẢI HƯNG

Ngõ 14, Đường Trần PhúPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

108.596.447

150 2602 2500410079 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG SÔNG HỒNG

TDP Nguyễn Viết XuânPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

106.887.651

151 2602 0107683905-001CHI NHÁNH VĨNH YÊN-CÔNG TY 

CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT BA 

ĐÌNH

Nhà số 18, ngõ 6, Đường Nguyễn Tất 

Thành

105.418.946

152 2602 2500678774 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH 

ĐĂNG VĨNH PHÚC

Số 86, Phố Chùa HàPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

105.167.125

153 2602 2500415398 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TRUNG THÀNH

Số 9, Phố Đầm VạcPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

104.019.573

154 2602 2500617186 CÔNG TY TNHH MAY MẶC ANH 

HIẾU

Thôn ChámPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

104.009.186

155 2602 2500396730 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TUẤN ANH

Đường Nguyễn Công TrứPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

103.373.009

156 2602 2500331490 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP MINH PHÚC

Ban quản lý dự án nhà 15 tầng, khu 

chung cư Bảo QuânPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

103.048.616



157 2602 2500570072 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG DCC

Số 38, Đường Lạc Long QuânPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

100.622.442

158 2602 2500567111 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

QUANG VINH

Số 9 đường Đào Sùng NhạcPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

100.373.525

159 2602 2500623380 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ AN PHÚ HƯNG

Thôn Đông Phú 2Phường Vĩnh 

YênPhú Thọ

99.945.629

160 2602 0500412957 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN PHONG NAM

Số 136 đường Tôn Đức 

Thắng,Phường Vĩnh Phúc,Phú Thọ

97.103.082

161 2602 2500619088 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SSP

Phố Nguyễn Duy Tưởng, TDP Đôn 

HậuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

96.261.142

162 2602 2500716363 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NHẬT 

QUANG GROUP

Số 261 Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

92.029.492

163 2602 2500312723 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công 

Nghiệp Nam Vương

Số nhà 520, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

91.496.657

164 2602 2600306353-001Chi nhánh công ty TNHH Anh Thư- Cơ 

sở 2

Số nhà 189 phố Mê linh phường Liên 

bảo, Vĩnh Phúc, Phú Thọ

88.889.009

165 2602 2500596810 CÔNG TY LUẬT TNHH AN BÌNH Số 39, phố Phan Văn Trác, Khu đô 

thị chùa Hà TiênPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

86.937.331

166 2602 2500670750 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VĨNH PHÚC

Tầng 2, số nhà 57, lô S6, KĐT Chùa 

HàPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

84.982.152

167 2602 2500673462 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

HUY DŨNG

Số nhà 46s4, đường Phan Văn Trác, 

khu đô thị Chùa HàPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

82.688.130

168 2602 2500561945 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

KHAI QUANG

Số 32, Phố Vinh Thịnh ĐôngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

81.308.941

169 2602 2500603634 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI HDP

Số 10 ngõ 22, đường Đầm 

VạcPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

80.794.686

170 2602 2500768650 CÔNG TY TNHH MTV HỒNG 

THỦY 134

Số nhà 44, đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

80.373.346

171 2602 2500569380 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ 126

SN 126, ngách 4, ngõ 23, đường Đầm 

VạcPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

78.699.441



172 2602 2500223914 Doanh nghiệp tư nhân Vận Tải Tha 

Tùng

Số 155, Phố Quán TiênPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

77.076.456

173 2500589002 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG PHÚC AN

Số nhà 415, đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

76.939.892

174 2602 2500398819 CÔNG TY TNHH PHÚC AN Số 670 đường Hùng VươngPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

76.382.407

175 2602 2500441503 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG AAA

Khu Vinh Thịnh TâyPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

76.344.081

176 2602 2500368349 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐỒNG TÂM

Số nhà 87 – Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

76.135.929

177 2602 2500623630 CÔNG TY TNHH TÂM TƯỜNG AN Số 2A đường Nguyễn An 

NinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

75.721.177

178 2602 2500714951 CÔNG TY CỔ PHẦN TAPUCO Lô 17, Khu Liền Kề Bảo 

QuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

74.654.414

179 2602 2500578554 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI KIÊN THU

Tầng 2, Số nhà 49, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

74.544.433

180 2602 2500727189 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP ĐIỆN TỬ GIA LINH

TDP Lai SơnPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

74.102.202

181 2500689198 CÔNG TY TNHH NEW EARTH VN Số nhà 31, Ngõ 2, Ngách 2, Đường 

Phạm Hồng TháiPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

74.003.232

182 2602 2500282860 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

HOÀNG DUY

Nhà nghỉ Trà My, Xóm Láp, Khu HC 

11Phường Vĩnh PhúcPhú Thọ

73.418.528

183 2602 2500729002 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH MEKONG

Số 64 đường Tôn Đức ThắngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

72.416.452

184 2602 0102256716 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN THẮNG Số nhà 16, Đường Xuân 

TrạchPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

72.305.331

185 2602 2500224386 Trường mầm non Hoa hồng Số 06, Đường Nguyễn Chí 

ThanhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

71.704.689

186 2602 2500516188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HỢP THỊNH

Tổ dân phố ĐậuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

70.502.692

187 2602 2500546175 Doanh Nghiệp Tư Nhân May Minh Quý Tổ dân phố Đông Hòa HaiPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

69.493.240



188 2500658030 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG AGP

Số A1105, Tầng 11, Tòa A khu 

Chung cư An Phú, đường Phan 

ChuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

69.350.623

189 2602 2500387743 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI THÁI THÀNH AN

Số nhà 75, Đường Lê ChânPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

68.405.823

190 2602 2500552299 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

DỊCH VỤ TUỔI TRẺ

Phố Nguyễn Huy Tưởng, TDP Đôn 

HậuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

67.824.731

191 2602 2500657598 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI KIM CƯƠNG XANH

Số nhà 769 đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

66.736.238

192 2602 2500657044 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ 

XÂY DỰNG DUỆ VƯƠNG

Số 09 xóm DẫuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

66.580.379

193 2602 2500445032 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

SẢN XUẤT VINH THỊNH

Ngõ 7, Đường Nguyễn Tất Thành, 

Thôn Vinh Thịnh ĐôngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

66.480.231

194 2602 2500340590 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SINH HẬU

Số nhà 118, Đường Bà TriệuPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

66.089.537

195 2602 2500680928 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN VĨNH 

PHÚC.

Khu đô thị VCIPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

65.624.144

196 2602 2500699005 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI 

PHÁP CẢNH QUAN ĐÌNH NGUYÊN

Số 5, Phố An SơnPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

64.480.965

197 2602 2500662679 CÔNG TY TNHH QUANG DŨNG 668 Số 68, phố Đình Tiên NgaPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

63.978.408

198 2602 2500679619 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ GIẢI PHÁP AN NINH CÔNG 

NGHỆ CAO

Số nhà NP8-5 đường Lý Nam Đế khu 

đô thị Nam Đầm VạcPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

63.403.690

199 2602 2500605448 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC ÁNH

Tổ Dân Phố Bắc SơnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

62.806.773

200 2602 2500288171 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VPC

Ngõ 3, đường Chùa HàPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

61.953.050



201 2602 2500676223 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

CƠ KHÍ ĐẠI DƯƠNG

TDP Minh QuyếtPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

61.840.822

202 2602 2500298028 CÔNG TY TNHH HUY TRANG Số nhà 02, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

60.960.109

203 2602 2500729940 CÔNG TY TNHH BẢO KHÁNH 1 Số 05 Trần Đại NghĩaPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

60.463.353

204 2602 2500683005 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ 

THƯƠNG MẠI NAV

Số 10 Khuất Thị VĩnhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

59.503.546

205 2602 2500648120 CÔNG TY TNHH TVXD YÊN BÌNH Số nhà 34, Ngõ 4, Chùa hàPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

59.025.921

206 2602 2500430004 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ GIA NGUYỄN

Số 31, Lê Chân, TDP Thanh 

GiãPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

58.284.545

207 2602 2500682386 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ GIANG 

ANH

Ngõ 05 đường Nguyễn Viết 

XuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

57.258.530

208 2602 2500587710 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN TRƯỜNG AN VP

Xóm VẽnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ 55.827.251

209 2602 2500379069 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NAM THỊNH

Số nhà 02 - Đường Bà TriệuPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

55.024.257

210 2602 2500456193 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất 

Nhập Khẩu Muối Đại Dương

Số nhà 09, Ngách 12, Ngõ 12, Đường 

Mê LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

54.882.950

211 2602 2500632018 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRANG HÀ THÀNH

Số 1, Đường Lương Thế VinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

54.519.573

212 2602 2500720507 CÔNG TY TNHH NGA TUẤN MC Ngõ 3 Chùa HàPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

53.921.138

213 2602 2500748245 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ QUỐC TẾ KIVINA

TDP Minh QuyếtPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

53.628.704

214 2500599258 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ M&T

Đường An BìnhPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

53.467.130

215 2602 2500378668 Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Và Sửa Chữa Ô Tô Anh 

Tuấn

Số nhà 398A, Đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

52.507.937

216 2602 2500273496 CÔNG TY TNHH ANH THÉP Phố Vĩnh Thịnh IIPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

51.712.736



217 2602 2500620132 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MẠI QUANG ĐÀI

Đường Đào TấnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

51.115.350

218 2602 2500661280 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

TRANG ANH

Số nhà 72B Đường Tô Hiến 

ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

50.713.248

219 2602 2500274595 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

HOÀNG CHUNG

Số nhà 707, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

50.528.276

220 2602 2500682347 CÔNG TY TNHH ĐT-TM&XÂY 

DỰNG HUY HOÀNG

Đường A1,Khu A Nam Đầm 

VạcPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

50.006.525

221 2602 2500716571 CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU 

VIỆT

Căn hộ 710 Sảnh A, Chung cư 

Lafortuna, Đường Phạm Văn 

ĐồngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

48.210.000

222 2500666070 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV GIA 

LỘC 86

Số 40 Đường Tôn Đức ThắngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

47.544.377

223 2602 2500555123 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BÁCH KHOA VIỆT NAM

Khu giãn dân và CBCNV tại khu vực 

Đồng HinPhường Vĩnh YênPhú Thọ

46.781.008

224 2602 2500674603 CÔNG TY TNHH THUỶ NGUYÊN 

VĨNH PHÚC

Số 8, Ngõ 22A, Đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

46.491.862

225 2602 2500421507 CÔNG TY TNHH IN QUẢNG CÁO 

VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QT

Số nhà 162, Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

46.268.951

226 2602 2500694448 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ T-SMART

số 32 đường Hùng VươngPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

45.629.500

227 2602 2500380138 UBND xã Thanh Trù Thôn Vị TrùPhường Vĩnh YênPhú 45.441.523

228 2602 2500694254 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI BẢO AN

Khu 02 Lạc ÝPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

45.264.936

229 2500589771 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ 

DỊCH VỤ ĐÀO GIA PHÁT

Số 38 đường Trần PhúPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

45.257.486

230 2602 2500236913-002Trung tâm năng lượng Vĩnh Phúc số 16 đường Lý Thái Tổ, Vĩnh phúc, 

Phú THọ

44.920.748

231 2602 2500259759 UBND phường Hội Hợp Phường Hội hợpPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

44.347.599

232 2602 2500759550 CÔNG TY TNHH CÂY XANH 

THUẬN HOA

Đường 52, Làng GẩyPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

44.216.363



233 2602 0105815507-002CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN ĐẤU GIÁ 

THÁI LINH - CHI NHÁNH VĨNH 

PHÚC

Phòng 2 tầng 3 số nhà 39 đường Phan 

Văn Trác, Vĩnh Phúc, Phú THọ

44.194.789

234 2602 2500303983 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát 

Triển Bền Vững Hải Yến

Xóm GạchPhường Vĩnh YênPhú Thọ 43.205.641

235 2602 2500671627 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TÙNG LÂM

Phố NúiPhường Vĩnh YênPhú Thọ 43.163.980

236 2602 2500631991 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 

KHOÁNG SẢN VĨNH PHÚC

Khu Vinh Thịnh ĐôngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

42.847.838

237 2602 2500519044 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VIỆT DƯƠNG

Lô E2-7-2, Khu đô thị Nam Vĩnh 

YênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

42.392.934

238 2602 2500690147 CÔNG TY TNHH KOREA'S 

FURNITURE VIỆT NAM

Nhà NP6-5, đường Lý Nam Đế, KĐT 

Nam Đầm VạcPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

41.166.744

239 2602 2500551591 CÔNG TY TNHH SEOL GYUNG 

VINA

Thôn Trại GiaoPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

40.993.203

240 2602 2500390721 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG ANH

Số 368B, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

40.788.167

241 2602 2500701624 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BEAUTY WORLD

Số 1 Lô S4 khu đô thị Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

40.000.000

242 2602 2500701624 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÂY 

THI DANH VIỆN

Số 1 Lô S4 khu đô thị Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

40.000.000

243 2602 2500742677 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NVA VIỆT NAM

Đường Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

39.690.822

244 2602 2500335657 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NGỌC ANH

Số 50, đường Lạc Long QuânPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

39.316.270

245 2602 2500687137 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI SYSTEM TP 

VIETNAM

41 Nguyễn Thái HọcPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

38.887.522

246 2602 2500445547 CÔNG TY TNHH ĐÔNG HƯNG 

VĨNH PHÚC

Lô S11, khu đô thị Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

36.826.799

247 2602 2500518932 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHONG VÂN VĨNH PHÚC

Số nhà 152, Phố Quán TiênPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

36.318.483



248 2602 2500673092 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NTC Số nhà 08, ngõ 22a, đường Nguyễn 

Tất ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

36.280.758

249 2602 2500697079 CÔNG TY TNHH TH EMB Tổ dân phố Trà 2Phường Vĩnh 

YênPhú Thọ

35.766.024

250 2602 2500570749 CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM 

DELAMOR

Số nhà 173, Đường Nguyễn Viết 

XuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

35.750.750

251 2602 2500210016 CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH Số nhà 634, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

35.451.196

252 2500479289 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

VNT

Số nhà 529, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

34.884.790

253 2602 2500704061 CÔNG TY TNHH BẢO ANH VĨNH 

PHÚC

TDP Lạc Ý 1Phường Vĩnh YênPhú 

Thọ

34.163.451

254 2602 2500679986 CÔNG TY TNHH ABG VINA Số 26 khu nhà ở xã hộiPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

33.942.593

255 2602 2500626977 CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI 

NGOẠI THẤT HUY HOÀNG

Thôn DẫuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ 33.582.835

256 2602 2500596881 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG 

PHÚC HƯNG

Số nhà 36 đường Nguyễn TrãiPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

33.281.750

257 2602 2500629343 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC 

MAX

Số 43, Phan Chu TrinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

33.077.240

258 2602 2500220303 CÔNG TY TNHH FAVY Số 53, Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

32.897.475

259 2602 2500417109 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÂN 

HÀ VĨNH PHÚC

Phố Lê Đĩnh Chi, Khu đô thị Chùa 

Hà TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

32.729.754

260 2500562515 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

XÂY DỰNG BẢO QUÂN

Phố Đào Tấn, KDC Kinh tế - Xã 

hộiPhường Vĩnh YênPhú Thọ

32.263.952

261 2602 2500602503 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LÀNG VŨ ĐẠI

Số 65, Đường Lã Thời TrungPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

31.218.533

262 2602 2500606106 CÔNG TY TNHH SƠN NGỌC ANH Số nhà 51 phố Lê ChânPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

31.136.935

263 2602 0108304042-001CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THUẬN – 

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Lô 24, khu đô thị Chùa Hà, phường 

Vĩnh Phúc

30.606.157



264 2602 2500695307 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG FOOD

Thôn RừngPhường Vĩnh YênPhú Thọ 30.393.867

265 2602 2500680886 CÔNG TY TNHH MTV CÂY XANH 

KHẢI PHƯƠNG

Số Nhà 18, Ngõ 1 Đường Hoàng 

Công Phái, TDP Gia ViễnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

30.359.938

266 2602 2500686006 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM 

HOÀNG BÁCH

Số 16, ngõ 10 Nguyễn Viết 

XuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

30.020.528

267 2500686454 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HNK

27 Tôn Thất TùngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

29.833.154

268 2602 2500694159 CÔNG TY TNHH THANH MAI 

VĨNH PHÚC

Đường Bà TriệuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

29.784.388

269 2602 2500667500 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM RAMA  Thôn ĐôngPhường Vĩnh YênPhú 28.166.273

270 2602 2500676015 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG TIẾN PHÁT 288

TDP Lai SơnPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

28.139.618

271 2602 2500410664 Công ty TNHH một thành viên Thái 

Ngọc

Số 35, phố Đội CấnPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

27.933.400

272 2602 2500602616 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

SẢN XUẤT GỖ VIỆT

Số nhà 106A, Đường Nguyễn Tất 

Thành, KHC 15Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

27.929.200

273 2602 2500613569 CÔNG TY TNHH MTV GLS 

ELECTRONICS VINA

Tầng 3, Số Nhà 377, Đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

27.917.907

274 2602 2500581099 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

XĂNG DẦU HÀ THUỶ

Số nhà 45, Phố Tô HiệuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

27.334.057

275 2602 2500570604 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THANH 

LAN

Số 20, Đường Hùng VươngPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

27.000.000

276 2602 2500552845 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN 

LINH SƠN

Số 96, Đường Nguyễn Thị Minh 

KhaiPhường Vĩnh YênPhú Thọ

26.979.751

277 2602 2600975097 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

HTTP VIỆT NAM

Nam Vĩnh YênPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

26.784.359

278 2602 2500419113 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ 

NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Số nhà 05, Ngõ 19, Đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

26.713.697

279 2602 2500682805 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO AN 

ĐỨC TÌNH

Khu hành chính 16Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

26.713.440



280 2602 2500591435 CÔNG TY TNHH HOA HƯỚNG 

DƯƠNG VĨNH PHÚC

Số 35 phố Đội CấnPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

26.430.400

281 2602 2500439293 CÔNG TY TNHH VINH PHÚ GIA Thôn NamPhường Vĩnh YênPhú Thọ 26.182.323

282 2602 2500565869 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI GMC

106 đường Tôn Đức ThắngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

26.068.800

283 2602 2500596105 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ QUANG SÁNG VP

Số 53 Đường Đầm VạcPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

25.920.000

284 2602 2500608304 CÔNG TY CỔ PHẦN  KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG VILLA HOME

Nguyễn KhuyếnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

25.883.055

285 2602 2500675117 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HÀ CHI

Số 356, đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

25.754.116

286 2602 2500666169 DOANH NGHIỆP TN VĂN PHÒNG 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN TÂY ĐÔ

185 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

25.419.931

287 2602 2500374705 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI AN ĐẠT PHÚ

Đường Nguyễn Tất Thành, Khu Vinh 

Thịnh ĐôngPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

24.935.300

288 2602 2500641950 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC - 

NỘI THẤT VIỆT NAM THỊNH 

VƯỢNG

Số 18 Khu liền kề Chung cư Bảo 

Quân, thôn Minh QuyếtPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

24.874.300

289 2602 2500626102 CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO 

ĐỘNG ĐẠI PHONG

Thôn Đôn HậuPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

24.540.040

290 2500309008 Công ty TNHH thương mại và quảng 

cáo Đức Trọng

Số 659 Đường Mê linhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

24.298.067

291 2602 2500297465 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH TIẾN Ngõ 02, Đường Trương ĐịnhPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

23.806.195

292 2602 2500598938 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP VĨNH PHÚ

Ngõ 04, phố Đồng TumPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

23.794.200

293 2602 2500647381 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN LK FOOD

Số nhà 45, Ngõ 12 đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

23.754.986

294 2602 2500589669 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HT

Số 373, đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

23.538.690

295 2602 2500337661 Phòng Tài Nguyên  &  Môi Trường Số 9 Lê LợiPhường Vĩnh YênPhú Thọ 23.427.498



296 2602 2500734926 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY 

DỰNG - NỘI THẤT HLC

Số 15, ngõ 1, đường Lạc Long 

QuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

23.303.459

297 2602 2500577367 Hợp Tác Xã Xây Dựng Yên Sơn SN 29, ngõ 3, TDP Vinh Thịnh 

Đông, Đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

23.241.130

298 2602 2500529236 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

XÂY DỰNG LÂM TÙNG

Số nhà 18, Băng 2, Ngách 2, Ngõ 10, 

Phố Chùa HàPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

23.198.719

299 2602 2500718515 CÔNG TY TNHH PHÚC MINH MD Số nhà 19, ngõ 12 đường Tô Hiến 

ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

23.000.000

300 2602 2500699365 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU BRIGHT VIỆT NAM

Số 22 Đường Nguyễn Thị Minh 

KhaiPhường Vĩnh YênPhú Thọ

23.000.000

301 2602 2500710925 CÔNG TY TNHH TAM ĐẢO 88 Số nhà 15, TDP Đội CấnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

23.000.000

302 2602 2500678982 CÔNG TY TNHH PITAS Số 7, ngõ 18, đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

22.814.575

303 2602 2500219629 CÔNG TY TNHH THÁI HOÀ HƯNG Số nhà 363, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

22.767.368

304 2602 2500615245 CÔNG TY TNHH IN THÊU BÌNH 

MINH

Đường Tôn Thất TùngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

22.663.213

305 2602 2500607269 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NỘI 

THẤT TRƯỜNG NINH

Số 424 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

22.550.329

306 2602 2500281296 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát 

Triển Mê Linh

Số nhà 244, Phố Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

22.296.900

307 2602 0601158545-001CÔNG TY CỔ PHẦN THE SMART 

LIGHT – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Số nhà 63, Đường Nguyễn Tất 

Thành, Vĩnh Phúc, Phú Thọ

21.596.500

308 2602 2500413048 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

NỘI THẤT VIỆT ANH

Số nhà 18, ngõ 8, đường Nguyễn Viết 

Tú, TDP Trung ThànhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

21.550.430

309 2602 2500638115 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

ATC

Lô 19 liền kề chung cư Bảo Quân,  tổ 

dân phố Minh Quyết 2Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

21.421.608

310 2602 2500720747 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 

VÀ THƯƠNG MẠI MINH KHANG

Khu dân cư Xen Ghép Đồi 

VọngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

21.355.100



311 2602 2500720296 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 5 SAO Số nhà 65 Đội CấnPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

21.123.775

312 2602 2500644126 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VĂN KHÊ

Số nhà 9, Ngách 2, Ngõ 3, Đường 

Nguyễn Tất ThànhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

21.043.419

313 2602 2500635724 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ ĐỨC 

GIANG

Tổ dân phố Hán LữPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

20.948.350

314 2602 2500335600 Công Ty TNHH Vinatop Số 02, Ngõ 38, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

20.456.900

315 2602 2500719607 CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN 

GIÁO DỤC TUỆ MINH

Số 43 đường Chu Văn AnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

20.310.086

316 2602 2500663351 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

MẮT HÀ NỘI - VĨNH PHÚC

Số nhà 20A, đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

20.254.440

317 2602 2500552612 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUANG 

MINH

Số 26, ngõ 14, Đường Mai Hắc Đế, 

,tổ dân phố ChámPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

20.118.325

318 2602 2500431336 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và 

Thương Mại Đức Việt

Ngõ 03, Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

20.105.944

319 2602 2500682403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ AN VIÊN

Số 35/S3 - KĐT Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

20.046.669

320 2602 2500543872 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU VẬT TƯ VÀ MÁY NÔNG 

NGHIỆP VĨNH PHÚC

Thôn Mậu LâmPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

20.042.736

321 2602 2500511408 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU 

TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG 

NHUNG

Số 381, Khu phố 1, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

20.000.000

322 2602 2500676488 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG 

SẢN 5 SAO VĨNH PHÚC

Đường Nguyễn Tất Thành, Khu 

10Phường Vĩnh PhúcPhú Thọ

19.680.650

323 2602 2500592083 CÔNG TY CỔ PHẦN OIL MAX Số Nhà 26, Đường Ngô Gia 

TựPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

19.497.399

324 2602 2500674667 CÔNG TY TNHH JOB ONNULY Xóm ChámPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

19.253.757

325 2602 2500676431 CÔNG TY CP NỘI NGOẠI THẤT 

HOÀNG GIA

Số 68 Mê LinhPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

19.143.800



326 2602 2500625797 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

THÀNH AN

Đường Tạ Quang Bửu, Khu dân cư 

Tỉnh ỦyPhường Vĩnh YênPhú Thọ

18.974.783

327 2602 2500699069 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VŨ GIA

Đường Nguyễn Tất ThànhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

18.930.850

328 2602 2500600880 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG TÂM AN

Số 03, Ngõ 33 đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

18.904.345

329 2602 2500566277 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN 325

Khu TT Trường Trung cấp Kỹ thuật 

Tăng Thiết GiápPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

18.800.000

330 2602 2500549578 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI THU GIANG

Số nhà 4, Phố Nguyễn Văn 

HuyênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

18.701.282

331 2602 2500718829 CÔNG TY TNHH  FHOME ICON Số 20, Đường Phan Chu 

TrinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

18.674.275

332 2602 0107151481 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

ĐÔNG BẮC HÀ NỘI

Số nhà 18S5 khu đô thị mới Chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

18.576.610

333 2602 2500451533 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Và Thương Mại Tuấn Hưng

Số nhà 18, Đường Quang 

TrungPhường Vĩnh YênPhú Thọ

18.487.550

334 2602 2500577328 CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT 

VIỆT NAM

Số 278 Lam SơnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

18.236.832

335 2602 2500318637 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG 

NGHIỆP HÀ PHÚ

Số 12 ngõ 1 đường Lý Bôn phường 

Ngô quyềnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

18.000.000

336 2602 2500572425-001CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

TNT ĐÔNG DƯƠNG

Đường Nguyễn Tất Thành, Vĩnh Yên, 

Phú Thọ

17.864.140

337 2602 2500699044 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN SEKKO

Ngõ 18, đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

17.775.672

338 2602 2500624948 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ LỘC VƯƠNG

Số 455 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

17.754.600

339 2602 2500591160 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ FOREVER VN

Thửa đất 503 nhà liền kề KĐT Bảo 

QuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

17.671.349



340 2602 2500276803 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TD TDP Gò Dung, khu HC 16Phường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

17.587.808

341 2602 2500710629 CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH 

CHÂU TÙNG

Số nhà 58, đường Nguyễn DuPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

17.512.314

342 2602 2500618366 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA 

ỐC CNC GOLD

Số Nhà 10, Đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

17.505.800

343 2500513324 Công Ty TNHH Phát Triển Hài Hòa Số Nhà 25, Ngõ 19, Đường Lam 

SơnPhường Vĩnh YênPhú Thọ

17.058.622

344 2602 2500552771 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY 

DỰNG KIẾN TRÚC

Khu dân cư số 2Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

17.006.806

345 2602 2500379157 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 

HOÀ BÌNH VĨNH PHÚC

Phòng 804, Nhà 11T1, Chung cư 

Vinaconex Xuân MaiPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

16.968.000

346 2602 2500652818 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI KHAI 

QUANG

SN 616, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

16.878.555

347 2602 2500511895 CÔNG TY TNHH NGÂN PHÚ THỊNH Số nhà 30, ngõ 33, đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

16.854.662

348 2602 2500644140 CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC NPT Số nhà 30, ngõ 33, đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

16.553.700

349 2602 2500694494 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

ĐỒNG GIA

Số 245 đường Phan Chu Trinh, TDP 

Hán LữPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

16.243.021

350 2602 2500312402 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI LÂM ANH

Số nhà 65, Đường Phạm Văn 

ĐồngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

16.159.559

351 2602 2500614844 CÔNG TY TNHH VIP NGUYỄN VŨ Số 52 phố Yết KiêuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

16.128.881

352 2602 2500718811 CÔNG TY TNHH TƯ MẬT HẠNH 

PHÚC GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Nhà số 8 ngõ 8 đường Mai Hắc 

ĐếPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

16.061.850

353 2602 2500600866 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN 

THIÊN LỘC

Số 2, Đường Phùng Thị ToạiPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

16.000.146

354 2602 2500513155 Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Đức Linh

Số 220, Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

16.000.000

355 2602 0313922549-002CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẤT QUẢNG

Số nhà 36 Ngõ 3 Đường Hùng 

Vương, Vĩnh Yên, Phú Thọ

15.744.500

356 2602 2500397205 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHƯỚC 

ĐẠT

số 135 phố chùa Hà TiênPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

15.701.750



357 2602 2500395751 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TIN 

HỌC TÂN VIỆT

Số 27 Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

15.523.675

358 2602 2500584798 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN THIÊN LONG

Ngõ 10A, đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

15.231.899

359 2602 2500591636 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HỢP THỊNH PHÁT

Số nhà 161 đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

15.164.400

360 2602 2500500607 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI HOÀNG THÀNH CÔNG

Phòng 705, Nhà B1, Chung Cư Bảo 

QuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

15.083.068

361 2602 2500574140 CÔNG TY TNHH VINA SƠN SN 75 Lê Chân,Thanh Giã 1Phường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

15.048.000

362 2602 2500615809 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT

SN 628 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

15.043.648

363 2602 2500604074 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐẠI PHÁT Thôn Mậu LâmPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

14.967.702

364 2602 2500644729 Hợp Tác Xã Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh 

Phúc

SN16, Đường Đặng DungPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

14.827.500

365 2602 2500580955 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN CAO PHONG

NP5 - Lô 2, đường Lý Nam 

ĐếPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

14.778.556

366 2602 2500591788 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ 

TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ PHÚC AN

Ngách 1, Ngõ 7, Đường Trần Quốc 

TuấnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

14.772.278

367 2602 2500312730 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN HÀ Lô E3-6-16, Khu Đô Thị Nam Vĩnh 

YênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

14.717.950

368 2602 2500617556 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH 

KHIẾT UNETEDU

Tổ Dân Phố Đôn Hậu, Đường Đỗ 

Huy ThiềuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

14.691.251

369 2602 2500726227 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

HỒNG VINH

Số nhà 191, Phố Chùa HàPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

14.520.850

370 2602 2500716099 CÔNG TY TNHH TM DV LITONG 

ENGINEERING TRADING

Ngõ 2Phường Vĩnh PhúcPhú Thọ 14.421.950

371 2602 2500688162 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & 

THƯƠNG MẠI HANA NC VINA

TDP Địa ChấtPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

14.408.215

372 2602 2500394701 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

Tâm Huệ

SN, 70 đường Trần Quốc 

TuấnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

14.000.000



373 2602 2500651532 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG 

PHAN

SN 22, đường Nguyễn BínhPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

13.586.061

374 2602 2500330521 Toà án Nhân Dân Thành Phố Vĩnh Yên Đường Phạm Văn ĐồngPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

13.559.664

375 2602 2500280937 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIN HỌC 

SAIPON

Số nhà 2, Phố Nguyễn Văn 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

13.548.834

376 2602 2500544192 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÝ 

HÙNG

Tầng 1, Tòa B1, Chung cư Bảo Quân, 

Đường Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

13.529.872

377 2602 2500680741 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT STAR 

HOME

Số 351 Đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

13.525.578

378 2602 2500712513 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG TRỌNG LINH

Ngõ 23 Nguyễn Lương BằngPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

13.418.815

379 2602 2500645056 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

PHƯƠNG ĐÔNG

Khu 1 Lạc ÝPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

13.186.000

380 2602 2500553983 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH ĐỨC

Căn Hộ 1422 Chung Cư  La Fortuna, 

Đường Phạm Văn ĐồngPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

13.163.169

381 2602 2500706742 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHÁT 

TRIỂN THƯ GIANG

Ngõ 13, ngách 4 đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

13.149.675

382 2602 2500547884 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHIỆP QUANG TRUNG

Khu hành chính 07Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

13.000.000

383 2602 2500287611-001Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Văn Hoá & Thương Mại Nguyễn 

Đức

Số 79, Đường Mê Linh, Vĩnh phúc, 

Phú Thọ

12.948.201

384 2602 2500590833 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG HẢI HÙNG

Số 39 Phố Phan Văn Trác, KĐT Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

12.823.300

385 2602 2500513187 CÔNG TY TNHH CHÂU NGỌC ANH Khu nhà ở ĐT Quảng LợiPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

12.748.788

386 2602 2500686856 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI XUÂN PHÚC VIỆT NAM

Số 125 ngõ 12 Đường Quang 

TrungPhường Vĩnh YênPhú Thọ

12.735.050



387 2602 2500640509 CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG 

VĨNH YÊN

Số nhà 11, ngõ 11, đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

12.484.928

388 2602 0110327720-002CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO 

DỤC PHÚ KHÁNH TẠI VĨNH PHÚC

36-S4 KĐT Chùa Hà Tiên, đường 

Trần Phú, Vĩnh Phúc Phú Thọ

12.437.250

389 2602 2500631254 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC VIỆT 

THÀNH AN

Số nhà 192, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

12.276.800

390 2602 0107530747-001CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE HỒNG HẢI TẠI VĨNH PHÚC

Số 693 Mê Linh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ 12.125.800

391 2602 2500436863 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

DỊCH VỤ KHOA HỌC - CÔNG 

Số nhà 46, Phố Nguyễn DuPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

12.122.700

392 2602 2500650810 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG TUẤN ANH

Số 10/15 - Đường Trần Quốc 

TuấnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

12.081.386

393 2602 2500701705 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUỐC 

TẾ TOÀN CẦU

13S3, KĐT Chùa Hà TiênPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

11.983.000

394 2602 2500451597 CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU BÍCH 

VĨNH PHÚC

Khu Thành Long, Khu đô thị Chùa 

Hà TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

11.913.300

395 2602 2500432499 CÔNG TY TNHH SƠN VĨNH PHÚC Phòng 206, Chung cư 11 T1, 

Vinaconex Xuân MaiPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

11.753.000

396 2500707591 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN HỒNG PHI

Lạc Ý 3Phường Vĩnh YênPhú Thọ 11.748.901

397 2602 2500709101 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN UMI VIET NAM

TDP Lạc Ý 3Phường Vĩnh YênPhú 

Thọ

11.645.781

398 2602 2500224795 Trường tiểu học Liên Minh Phường Liên bảoPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

11.579.020

399 2602 2500389324 CÔNG TY CỔ PHẦN  CÔNG NGHỆ 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Lô S11, Khu đô thị chùa Hà Tiên, 

Đường Bà TriệuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

11.510.486

400 2602 2500747604 CÔNG TY TNHH KINH DOANH & 

CÔNG NGHỆ DTD VIỆT NAM

Số nhà 18, đường Nguyễn Danh 

PhươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

11.500.011



401 2602 2500760718 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ QISSON VIỆT NAM

Số 628, TDP Đình ẤmPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

11.500.000

402 2602 2500764952 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SÓNG THẦN VĨNH PHÚC

Nhà số 1C, Ngõ 9, Đường Trần 

PhúPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

11.500.000

403 2602 2500362851 Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Yên Định TrungPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

11.402.600

404 2602 2500593947-002CHI NHÁNH VĨNH PHÚC - CÔNG 

TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT 

GROUP

Số 41 đường Chu Văn An, Vĩnh phúc 11.247.450

405 2602 2500582712 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐẠI TÍN

Thanh Giã 2Phường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

11.228.693

406 2602 2500516759 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG THÁI HÒA

Tổ dân phố Vinh Thịnh ĐôngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

11.200.260

407 2602 2500653219 CÔNG TY TNHH SHIN HOA VINA P502 – Chung cư N3 Trại 

GiaoPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

10.987.400

408 2602 2500655576 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY 

DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ KIẾN 

TRÚC ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC

Số 6B, Tô Hiến ThànhPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

10.987.400

409 2602 2500485772 Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy 

Thọ

Tổ 14, Khu dân cư số 2Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

10.965.300

410 2602 2500637425 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ HÀ 

PHƯƠNG

Khu Nhà Liền Kề Chung Cư 

Vinaconex Xuân Mai, Đường 

Nguyễn TấPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

10.903.300

411 2602 2500626173 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THỊNH 

HƯNG VĨNH PHÚC

Đường Đinh Tiên HoàngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

10.495.617

412 2602 2500333498 Trường THPT Kim Ngọc Đường Lý Thường KiệtPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

10.485.870

413 2602 2500225372 Trường phổ thông trung học chuyên 

Vĩnh phúc

Km Số 3, Quốc Lộ 2BPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

10.367.340

414 2602 2500735856 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC SAO 

ĐẠI VIỆT

Số 4, đường Bùi Quang VậnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

10.350.000

415 2602 2500752298 CÔNG TY TNHH INSO TECH Số nhà 40, ngõ 4, đường Quang 

TrungPhường Vĩnh YênPhú Thọ

10.350.000



416 2602 2500690210 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HƯNG THÀNH ĐẠT

Tầng 3, Tòa nhà Minh Quân 

Building, số 1 đường Lý Nam Đế, 

KhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

10.350.000

417 2602 2500763155 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

Số nhà 52 phố Lưu Túc, TDP Thanh 

Giã 1Phường Vĩnh PhúcPhú Thọ

10.350.000

418 2602 2500427107 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ SẢN XUẤT HOÀNG ANH

Ngõ 23, Đường Đầm Vạc, Tổ dân 

phố An ĐịnhPhường Vĩnh PhúcPhú 

10.320.004

419 2500423208 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch 

Vụ Tuấn Hậu

Số nhà 07, Phố Tô Hiến 

ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

10.215.450

420 2602 2500620206 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CƠ 

KHÍ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐẠT

Số 08, Ngõ 02 đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

10.164.800

421 2602 2500646719 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HỘI HỢP

Số 148 đường Nguyễn Thị Minh 

KhaiPhường Vĩnh YênPhú Thọ

10.109.600

422 2602 2500672980 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 

68 VĨNH PHÚC

Số 519 Đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

10.109.600

423 2602 2500507419 Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Quảng Cáo Triệu Hùng

Thôn Trại GiaoPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

10.097.446

424 2602 2500302958 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vận Tải 

Và Thương Mại Tuấn Bắc

Số nhà 461, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

9.983.490

425 2602 2500725008 CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI NHÀ 

HÀNG VỊ TÂM

22 Chu Văn KhâmPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

9.905.016

426 2602 2500218135 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

TRUNG THU

Số 22, Đường Hùng VươngPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

9.831.340

427 2602 2500527743 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại 

Và Dịch Vụ Thịnh Đạt

Số Nhà 31, Phố Nguyễn DuPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

9.744.732

428 2602 2500584484 Hợp Tác Xã Vận Tải Vĩnh Phúc Khu dân cư số 2Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

9.704.425

429 2602 2500479338 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

VĨNH PHÚC

Phòng 803 19T1 Chung cư 

Vinaconex, TDP Xuân MaiPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

9.692.046

430 2602 2500684224 CÔNG TY TNHH MTV VINHANSKY Số 41-43 Phan Chu TrinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

9.565.975

431 2602 2500444649 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH 

DOANH VĨNH PHÚC

Số 39, Phố Phan Văn Trác, Khu đô 

thị Chùa Hà TiênPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

9.519.570



432 2602 2500648931 CÔNG TY TNHH XUÂN LỊCH Số nhà 02, Ngách 04, Phố Văn Miếu, 

Khu HC 16Phường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

9.369.751

433 2602 2500501858 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giao Thông 

Xây Dựng Ánh Dương

Số nhà 292, Đường Lam SơnPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

9.348.150

434 2602 2500574006 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG THIÊN AN VĨNH 

PHÚC

Số nhà 169, Đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

9.272.978

435 2602 2600675103 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HSC

Đường Lý Thái TổPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

9.241.407

436 2602 2500467011 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG AN KHANG

Số 33, ngách 2, ngõ 11, đường Mai 

Hắc ĐếPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

9.120.003

437 2602 2500683414 CÔNG TY TNHH ALUMI ĐÔNG 

DƯƠNG

Số 82 Đường Trần Khánh DưPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

9.084.250

438 2602 2500224516 Trường THPT Nguyễn Thái Học đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

9.002.500

439 2602 2500579646 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THĂNG 

LONG VĨNH PHÚC

Km3 đường Trần PhúPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

8.656.675

440 2602 2500233253 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TÙNG CƯỜNG

Tổ dân phố Lạc Ý 3Phường Vĩnh 

YênPhú Thọ

8.625.783

441 2602 2500642217 CÔNG TY TNHH QUEENS VINA 

COLORS

Số 49 Đường Tôn Đức ThắngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

8.603.000

442 2602 2500703660 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI THIÊN ƯNG

Số 32 Phan Chu TrinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

8.534.284

443 2602 2500759977 CÔNG TY TNHH THUẬN PHONG 

ĐẠT VĨNH PHÚC

Đường Nguyễn Tất Thành, TDP 

Làng BầuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

8.482.320

444 2602 2500582078 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

TTP VĨNH PHÚC

Khu Vinh ThịnhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

8.463.587

445 2602 2500613583 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ THANH BÌNH VĨNH PHÚC

Số Nhà 24, Ngõ 02, Đường Nguyễn 

Văn LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

8.308.928

446 2602 2500630927 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ÁNH PHÚC

TDP ĐậuPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ 8.229.444



447 2602 2500615291 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

CÔNG NGHỆ NƯỚC SẠCH NGỌC 

LONG

Đường Lê Hồng PhongPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

8.202.250

448 2602 2500549440 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG QTH

Số 01, Phố Lê LợiPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

8.198.400

449 2602 2500550213 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MẠNH HƯNG ADV

Số nhà 182, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

8.177.457

450 2602 2500585505 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VĨNH 

PHÚC

Tầng 2, Số 62 đường Ngô 

QuyềnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

8.140.200

451 2602 2500598818 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HIỀN 

MINH

Thôn ĐoàiPhường Vĩnh YênPhú Thọ 8.011.879

452 2602 2500660015 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂM 

TÍN

SN 40, Ngõ 19, đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

8.000.000

453 2602 2500594429 CÔNG TY TNHH TRÍ TRỌNG 

DŨNG VĨNH PHÚC

Số nhà 60, Phố Trần Nguyên 

HãnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.962.300

454 2602 2500642658 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẢO 

THẮNG

Số 9 ngõ 6A, đường Tô Hiến 

ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

7.956.661

455 2602 2500646691 CÔNG TY TNHH MTV PHÚ GIA 

VĨNH PHÚC

Phố Điển TriệtPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

7.911.000

456 2602 2500755475 CÔNG TY TNHH GẠCH XANH MAI 

LINH

Lô E1, TDP Hán LữPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

7.855.994

457 2602 2500672476 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ 

TRUNG ƯƠNG 1

Số nhà 14-L2, Khu đô thị 

VCIPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.852.250

458 2602 2500407157 CÔNG TY TNHH HUY DŨNG VP Số 32 Phố ChiềnPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

7.723.174

459 2602 2500736169 CÔNG TY TNHH BETA KHÔI Số 1, ngách 1, ngõ 1, đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.714.293

460 2602 2500580313 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

MAI HUY

Số nhà 755, phố Đình ẤmPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.710.700

461 2602 2500566414 Công Ty TNHH Xây Dựng Thương 

Mại Và Sản Xuất Hoàng Tùng

Số 328, Đường Lam SơnPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

7.700.010



462 2602 0110770562 CÔNG TY TNHH OST VIET NAM Số nhà 10 Phố đi bộ An BìnhPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

7.640.000

463 2602 2500554377 CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU 

THIẾT BỊ ÂM THANH ANH QUÂN

Số 67-72-73 đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.629.129

464 2602 2500742892 CÔNG TY TNHH TỨ XUYÊN-

TRÙNG KHÁNH HƯƠNG VỊ QUÁN

Số nhà 27S6 Khu Đô Thị Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.619.880

465 2602 2500608960 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP HQT

Số 27 đường Tôn Đức ThắngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.584.535

466 2602 2500765219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MỘT THÀNH VIÊN MINH 

QUÂN

Số 18, đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.545.832

467 2602 2500625236 CÔNG TY TNHH MTV HOA 

CHUÔNG THÁNG NĂM

Số 83, Đường Ngô QuyềnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.526.700

468 2602 2500620132-001CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

QUANG ĐÀI

#N/A 7.307.450

469 2602 2500679834 CÔNG TY TNHH CUSTOMER 

FOCUS VINA

Nhà E1-21-53, Khu đô thị mới Nam 

Vĩnh YênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.281.523

470 2602 2500559777 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ TUỔI TRẺ VINA

Tổ Dân Phố Mậu LâmPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

7.280.409

471 2602 2500666320 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP VĨNH YÊN

Tổ dân phố Lai SơnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

7.255.800

472 2602 2500682932 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KTA HOUSE

Số nhà LK10-3, Tổ dân phố Nam 

Đầm VạcPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.255.800

473 2602 2500684168 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỰ 

KIỆN THÀNH ĐẠT

Đường Lương Thế Vinh , tổ dân  phố 

Hán LữPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

7.255.800

474 2602 2500685179 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU TỔNG HỢP THÀNH PHÁT

Số 35A phố Đồng TumPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

7.255.800

475 2602 2500667148 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VƯƠNG ANH

362A, đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

7.249.600

476 2602 2500554225 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Hải Hương

Số 318 Đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

7.242.047

477 2602 2500771156 TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 - 

PHÚ THỌ

Phố Lê Văn Lương, đường Phạm Văn 

ĐồngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

7.200.000



478 2602 2500604155 CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG  MKV

Số 2A, ngách 7, ngõ 12 đường Tô 

Hiến ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

7.171.911

479 2602 0318756510-002CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU QUỐC TẾ WBEI - CHI 

NHÁNH VĨNH PHÚC

LK6 -14 Khu đô thị sinh thái Bắc 

Đầm Vạc, Vĩnh phúc Phú Thọ

7.136.500

480 2602 2500490476 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại Quang Vinh Vĩnh Phúc

Khu dân cư số 02Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

7.109.325

481 2602 2500743367 CÔNG TY TNHH BLUEVISION 

TECH

Lô S6-3 KĐT Chùa Hà Tiên, Phố 

Nguyễn Đức ĐịnhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

7.000.000

482 2602 2500746992 Ban quản lý dự án phường Vĩnh Yên số 9 đường Lê LợiPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

7.000.000

483 2602 0108140394-001CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA 

ỐC VIỆT HƯNG GROUP TẠI VĨNH 

PHÚC

#N/A 6.939.050

484 2602 0109647620 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI GREENNEST ASIA

Số 10 phố đi bộ An BìnhPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

6.893.805

485 2602 2500686990 CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV CÔNG 

NGHỆ BÌNH MINH

Số 28B Ngách 2 Ngõ 24 Đường 

Hùng VươngPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

6.828.561

486 2602 2500691126 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT L.O.C Số 6, Đường Đinh Tiên 

HoàngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

6.823.045

487 2602 2500732069 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HANA 

WORK

Số nhà 58 đường Hoàng Công Phái, 

Tổ dân phố Chùa HàPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

6.778.322

488 2602 2500740694 CÔNG TY TNHH HT GREEN HOPE Số nhà 19, Phố Nguyễn Quý 

TânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

6.773.000

489 2602 2500291738 Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Đức Anh

Ngõ 14 đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

6.694.400

490 2602 2500573595 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

TAM GIAO

Số nhà 55B, đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

6.614.325



491 2602 2500568274 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ GIÁO DỤC PHÚC AN

Số nhà 75, đường Lê Hồng 

PhongPhường Vĩnh YênPhú Thọ

6.602.387

492 2602 2500756648 BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ VĨNH 

PHÚC

Số 8, đường Hai Bà TrưngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

6.578.655

493 2602 2500720306 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ ATB VĨNH PHÚC

46 Phan Chu TrinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

6.564.850

494 2602 2500629671 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG 

CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

Số 30 phố Chùa HàPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

6.561.350

495 2602 2500720842 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU VĨNH YÊN

Số 239 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

6.550.850

496 2602 2500572129 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ SẢN XUẤT HÙNG PHÁT

Khu Vĩnh Thịnh 3Phường Vĩnh 

YênPhú Thọ

6.500.000

497 2602 2500757673 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN NĂNG LƯỢNG ANZ VIỆT 

NAM

Đường Đặng Trần CônPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

6.500.000

498 2602 2500767921 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHÁNH 

HOÀI

TDP Lạc Ý 1Phường Vĩnh YênPhú 

Thọ

6.500.000

499 2602 2500265079 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH

Nhà số A33, Phố Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

6.490.800

500 2602 2500646589 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

SAGOTA BITA VĨNH PHÚC

SN 14 ngõ 7 - Đường Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

6.424.575

501 2602 2500224770 Trường Trung học cơ sở Tô hiệu Phường Đống ĐaPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

6.389.547

502 2602 2500615189 CÔNG TY TNHH TDVP Lô 1, Nhà số 17, Khu chung cư 

VinaconexPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

6.378.597

503 2602 0106455039-001CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬN TẢI QUỐC TẾ TÂM THANH 

TẠI TỈNH VĨNH PHÚC

#N/A 6.345.350

504 2602 2500671183 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

TÂM PHÚC KHANG

Số 1, Ngõ 5 Đường Phạm Văn 

ĐồngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

6.310.868

505 2602 2500635241 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

VẬN TẢI TÙNG LINH

Km số 3, Khu HC 16Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

6.173.144



506 2602 2500618574 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ, 

XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG 

TOÀN PHÁT

Khu hành chính số 8Phường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

6.024.034

507 2602 2500264068 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

GIA BẢO TRƯỜNG HẢI

Số nhà 61, Phố ChiềnPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

5.984.197

508 2602 2500750903 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN DV &TM HẢI ANH

Khu Đồng Dộc - Cửa LàngPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

5.976.727

509 2602 2500632441 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

TỔNG HỢP DỊCH VỤ PHÚC QUANG

Số 17A, Ngõ 40 đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

5.935.900

510 2602 2500554507 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN 

THÀNH LONG

Số 369 đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.931.809

511 2602 2500732164 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI FNC VN

Đường Phạm Văn ĐồngPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

5.930.720

512 2602 2500632233 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HUYỀN HUY

Số 114 đường Chu Văn AnPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.930.200

513 2602 2500731308 CÔNG TY TNHH ECO LAND 

INVESTMENT

Lô CL6-01 Dự án khu nhà ở đô thị 

Sky GardenPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

5.899.818

514 2602 2500503277 CÔNG TY TNHH  PHÒNG CHÁY 

CHỮA CHÁY DIỆU AN PHÁT

Số 21 Đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.657.500

515 2602 2500679633 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 6S

Số 7, đường Lê Thanh Nghị, khu đô 

thị Hà TiênPhường Vĩnh PhúcPhú 

5.654.250

516 2602 2500721564 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

ĐẦU TƯ TỎA SÁNG VIỆT NAM

Lô CL8-19, KĐT VCI Sky 

GardenPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.523.071

517 2602 2500673261 CÔNG TY TNHH MAY THỜI 

TRANG TUYẾN NGUYỄN

Số 57 ngách 4/33 đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

5.492.800

518 2602 2500672490 CÔNG TY CP XÂY DỰNG ATP 

VĨNH PHÚC

Số 35 Phố Đỗ NhuậnPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

5.492.200

519 2602 2500299744 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 

Và Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Mới

Số nhà 193, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

5.486.204



520 2602 2500620012 CÔNG TY TNHH HDCREDIT 

GROUP

Tầng 5, Tòa nhà Minh Quân, Khu đô 

thị sinh thái Sông Hồng -Phường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.480.200

521 2602 2500589355 CÔNG TY CỔ PHẦN KADASHI 

VIỆT NAM

NP12 - 02, Khu đô thị Nam Đầm 

VạcPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.437.180

522 2602 2500305839 CÔNG TY TNHH PHÚC THẮNG Số nhà 424, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.354.453

523 2602 3703037383 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DIỆP TOÀN

Thửa đất số 170A, tờ bản đồ số 27, 

thôn NamPhường Vĩnh YênPhú Thọ

5.318.762

524 2602 2500634294 CÔNG TY TNHH  THỰC PHẨM 

DONG HAIWAN

Số 640 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

5.242.908

525 2602 2500225206 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THÁI SƠN

Số nhà 88, Đường Ngô 

QuyềnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.188.311

526 2602 2500671659 CÔNG TY TNHH DTH PROTECH Số 178, Đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.176.500

527 2602 2500601972 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VINACOM

Số 18 đường Nguyễn Danh Phương, 

Phố Trà 2Phường Vĩnh YênPhú Thọ

5.103.000

528 2602 2500432756 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và 

Thương Mại Thiên Việt Th

Số nhà 14, Ngõ 03, Đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.082.548

529 2602 2500649004 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ OCEAN 

LIFE VIỆT NAM

27 Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

5.057.200

530 2602 2500683485 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN DUY ANH MARKETING

Số nhà 5 Ngõ 3, Đường Trần Quốc 

TuấnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.057.200

531 2602 2500690404 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI HÀ TRANG- TÔ 

HIỆU

45 phố Tô HiệuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

5.057.200

532 2602 2500406604 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH 

DIAMOND

Đường Nguyễn Tất ThànhPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

5.030.154

533 2602 2500714366 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ BẢO AN PHƯƠNG ĐÔNG

Số nhà 22, TDP Mậu LâmPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

5.011.502

534 2602 2500624338 CÔNG TY TNHH MINH ANH 

GROUP

Tầng 02, số 39 đường Ngô Gia 

TựPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.997.194



535 2602 2500630067 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ 

KHÍ ĐỨC MINH

Số 23 Phan Đình GiótPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

4.993.336

536 2602 2500564840 Công Ty TNHH Hùng Viễn Ph Khu Trại GiaoPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

4.948.500

537 2602 2500588376 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN DỊCH VỤ ANH ĐỨC

Làng Bầu, Khu Hành chính 

15Phường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.936.003

538 2602 2500653018 CÔNG TY CỔ PHẦN G&S VĨNH 

PHÚC

TDP Lạc Ý 2Phường Vĩnh YênPhú 

Thọ

4.917.508

539 2602 2500619320 CÔNG TY TNHH KSA VINA Số 133 Nguyễn Văn LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.910.798

540 2602 2500653667 CÔNG TY TNHH LIÊN HIỆP ĐẦU 

TƯ VÀ SẢN XUẤT THÁI DƯƠNG

Thôn Vị TrùPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

4.831.005

541 2602 2500618990 CÔNG TY TNHH WINDFEED VIỆT 

NAM

Số 14-16 đường Tôn Đức 

ThắngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.801.000

542 2602 2500548905 Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Yến Số nhà 62, Đường Ngô 

QuyềnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.781.200

543 2602 2500418938 Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Tầng 4 Sở Tài nguyên và môi 

trườngPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.747.206

544 2602 2500360861 Trường Trung học cơ sở Hội Hợp Phố Trần ThạchPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

4.735.035

545 2602 2500676463 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG QUANG MINH ĐẠI TÍN

TDP Lạc Ý 3Phường Vĩnh YênPhú 

Thọ

4.692.925

546 2602 2500451565 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư 

Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng 

Sơn

Số nhà 719, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.675.266

547 2500653307 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU 

XANH VĨNH PHÚC

Ngõ 02, Đường Ngô Gia TựPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.667.200

548 2602 2500371609 Liên Minh HTX tỉnh  Vĩnh Phúc Số 5 đường Hai Bà TrưngPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.643.458

549 2602 2500281063 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÔI 

SAO VĨNH PHÚC

 Số 26, Đường  Lý  bônPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

4.629.400

550 2602 2500651243 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

& DỊCH VỤ RED SUN VINA KOR

Chung cư Tỉnh Đội, Đường Lam 

SơnPhường Vĩnh YênPhú Thọ

4.626.700



551 2602 2500670849 CÔNG TY TNHH HỒNG PHÚC VP Số nhà 20, Ngõ 2, Đường Trần 

PhúPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.618.000

552 2602 2500450339 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH CÔNG 

VĨNH PHÚC

Thôn Vĩnh ThịnhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

4.616.802

553 2602 2500622852 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH LỘC

Số 02 đường Nguyễn TrãiPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.616.800

554 2602 2500669360 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGUYỄN DƯƠNG

Đường Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

4.616.800

555 2602 2500686486 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC 

ABC INTERNATIONAL

Số nhà 86, Đường Trần Khánh Dư, 

Phố An SơnPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

4.616.800

556 2602 2500708820 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUỐC 

MINH VP

Lô S10, Khu Đô thị Hà TiênPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.616.800

557 2602 2500698040 CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG 

NGHIỆP NGỌC DUY

Khu HC số 02Phường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

4.616.800

558 2602 2500313646 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY 

THẮNG

Số nhà 78, Tổ dân Phố Lẻ 1Phường 

Vĩnh YênPhú Thọ

4.583.168

559 2602 2500589644 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT 

NAM

Thôn Lạc Ý 3Phường Vĩnh YênPhú 

Thọ

4.569.390

560 2602 2500617228 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HOÀNG 

ANH

Khu Trại GiaoPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

4.431.130

561 2602 0110034812 CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU 

VIETWOOD

Khu TĐC Công viên Quảng trường 

tỉnh Vĩnh PhúcPhường Vĩnh PhúcPhú 

Thọ

4.402.613

562 2602 2500330497 UBND Phường Đồng Tâm Đồng TâmPhường Vĩnh YênPhú Thọ 4.394.490

563 2602 2500397036 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ ĐẠI 

CÁT

Số nhà 10, Ngõ 5, Đường Nguyễn 

Viết XuânPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.383.900

564 2602 2500563364 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HÒA TÀI PHÁT PV

Tổ dân phố Lạc Ý 2Phường Vĩnh 

YênPhú Thọ

4.383.566



565 2602 2500572425 CÔNG TY CỔ PHẦN TNT ĐÔNG 

DƯƠNG

Số 4, ngõ 3, đường Trần Quốc 

ToảnPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.337.416

566 2602 2500558131 CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ 

BẢO HIỂM DUY HÀ AN

Tầng 02 tòa nhà Minh Quân, số 01 

đường Lý Nam ĐếPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

4.301.054

567 2602 2500710562 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN 

ĐIỆN SEE VIỆT NAM

NP5 - Lô 2, đường Lý Nam 

ĐếPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.204.474

568 2602 2500658915 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & 

THƯƠNG MẠI TSUBAME

Số 5, đường Trần PhúPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

4.174.971

569 2602 2500592799 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH 

XÁC VÀ THƯƠNG MẠI SEIKO

Thôn Trại GiaoPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

4.139.076

570 2500593249 CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU MMQ Số 32, đường Nguyễn TrãiPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.050.300

571 2602 2500664122 CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI 

VÀ XÂY DỰNG VP GROUP

Khu đô thị mới Nam Vĩnh 

YênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.019.824

572 2602 2500461757 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Và Thương Mại Tqd

Số nhà 39, Đường Trần PhúPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.007.500

573 2602 2500482059 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG HOÀNG GIA VĨNH PHÚC

Số nhà 21, phố Chu Văn 

KhâmPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

4.000.000

574 2602 2500654406 CÔNG TY TNHH ZURIC Cụm công nghiệp Lai SơnPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

4.000.000

575 2602 2500622669 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG HẢI YẾN

Số nhà 132, đường Nguyễn Văn 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.961.081

576 2602 2500457486 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM 

NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG VĨNH 

HƯNG

Số nhà 570, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

3.958.500

577 2602 2500658016 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT MB SOLUTECH

Lô số 136, KTT Trường TCKT Tăng 

Thiết GiápPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.915.416

578 2602 2500420165 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG

Thôn Lạc ýPhường Vĩnh YênPhú Thọ 3.909.849

579 2602 2500653875 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẢI SẢN 

NGON

Khu đô thị mới Nam Vĩnh 

YênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.896.148



580 2602 2500579170 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ 

DỊCH VỤ HOÀNG ANH

CL8-42, khu đô thị VIC Sky Garden, 

đường Nguyễn Tất ThànhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.876.163

581 2602 2500630589 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ 

THỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HP 

VĨNH PHÚC

Ngách 4, ngõ 13, đường Mê 

LinhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.875.958

582 2602 2500725632 CÔNG TY TNHH HLH VINA SN 15 đường Phan Đình GiótPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.871.156

583 2602 2500330401 Văn phòng HĐND-UBND Thành phố 

Vĩnh Yên

Số 9 Phố Lê LợiPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

3.840.559

584 2602 2500685524 CÔNG TY TNHH PHỤC HƯNG 

VĨNH PHÚC

Số nhà 533, Đường Hùng 

VươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

3.794.529

585 2602 2500722381 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO 

DỤC RAINBOW

Cổng nhà máy gạch Hợp Thịnh, 

đường Quang TrungPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

3.746.925

586 2602 2500665782 CÔNG TY TNHH TH VĨNH PHÚC Số 01, Ngõ 24 đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.725.750

587 2602 2500642023 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

BEE HOUSE

Số 331 đường Mê LinhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

3.719.288

588 2602 2500569373 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH 

THIÊN TÂN

Số nhà 72, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.687.790

589 2602 2500656058 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI  

PHƯƠNG ANH

Số 02 Nguyễn TíchPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

3.658.847

590 2602 2500688148 CÔNG TY TNHH KTX NEW VINA Số 19, đường Phan Bội ChâuPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.606.750

591 2602 2500739762 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

GIÁO DỤC TƯƠNG LAI TRÍ PHỔ 

VIỆT NAM

Số 9, đường Tuệ TĩnhPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

3.559.500

592 2602 2500752756 CÔNG TY TNHH TOKEE HOME 

VIỆT NAM

SH09 Tòa B Chung cư VICPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.531.500

593 2602 2500724808 CÔNG TY TNHH 8989 MIA SAMI 

CLINIC

Số 45s6 Trần Phú, KĐT Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.500.400

594 2602 2500417652 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN Ô TÔ VĨNH PHÚC

Số nhà 135 Nguyễn Công TrứPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.500.000



595 2602 2500686479 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG LỘC AN T&T

Đường 302 Trại GiaoPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

3.500.000

596 2602 2500755965 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI YOUNGJIN AID 

VIỆT NAM

Ngõ 1, Đường Nguyễn Tất 

ThànhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.500.000

597 2602 2500348663 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

TUẤN DŨNG

Số nhà 354, Đường Mê LinhPhường 

Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.500.000

598 2602 2500683929 CÔNG TY TNHH YCM VIỆT NAM Nhà 10, ngõ 2 Lý Thường 

KiệtPhường Vĩnh YênPhú Thọ

3.500.000

599 2602 2500717913 CÔNG TY TNHH VNEDU GROUP 136 Tôn Đức ThắngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

3.500.000

600 2602 2500776524 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHÁT 

TRIỂN DOANH NGHIỆP DAS 

ACADEMY

 L10 S6 Khu ĐTM chùa Hà 

TiênPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.500.000

601 2602 2500547637 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 

Phú Lâm

Số 14, Ngách 01, Ngõ 33, Đường 

Hùng VươngPhường Vĩnh YênPhú 

Thọ

3.405.200

602 2602 2500588009 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG 

NGHIỆP KỸ THUẬT CAO TOÀN 

CẦU

Xóm GẩyPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ 3.362.514

603 2602 2500682918 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI HG VIỆT NAM

Số 18, ngõ 36 đường Nguyễn Danh 

PhươngPhường Vĩnh YênPhú Thọ

3.333.040

604 2602 2500639655 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ 

SAN LẤP MẶT BẰNG DT

Ngõ 20, Đường Tôn Đức Thắng, 

Thôn Minh QuyếtPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

3.314.600

605 2602 2500632120 CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI CƯỜNG NGA

Tổ dân phố Đông Cường 1Phường 

Vĩnh YênPhú Thọ

3.310.722

606 2602 2500468833 CÔNG TY TNHH THÀNH ĐÔ VĨNH 

PHÚC

Số nhà 01, Đường Nguyễn Chí 

ThanhPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.306.801

607 2602 2500550492 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY 

DỰNG ĐẠI BẢO

Tổ dân phố Mậu ThôngPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

3.295.914

608 2602 2500718956 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

VINAWORLD

Số LK11-D1, khu D Nam Đầm 

VạcPhường Vĩnh PhúcPhú Thọ

3.259.579



609 2602 2500744441 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG VĨNH PHÚC 

CERAMICS

Số 57 đường Lê Hồng PhongPhường 

Vĩnh YênPhú Thọ

3.243.873

610 2602 2500401395 HTX cơ khí 26-3 Số 83A Đường Trương Định Phố 

CảPhường Vĩnh YênPhú Thọ

3.206.000

611 2602 2500405978 Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Thôn Vinh QuangPhường Vĩnh 

YênPhú Thọ

3.206.000

612 2602 2500570379 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HÒA

Số 96, Đường Bà TriệuPhường Vĩnh 

PhúcPhú Thọ

3.206.000

613 2602 2600763173 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ XUÂN PHÁT

Số 4/17, Đường Tô Hiến 

ThànhPhường Vĩnh YênPhú Thọ

3.076.400

614 2602
2500419272 Lục Quang Dũng

Khu HC 10 Xóm Gẩu, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
589.558.280 

615 2602
2500411562 Nguyễn Việt Hải

Khu hành chính 15, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
278.286.617 

616 2602
2500120355 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HOÀI

(Tầng 2, ki ốt 82 + 83) Chợ Vĩnh 

Yên, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
160.998.463 

617 2602 2500672902-

888
Nguyễn Thị Huyền

TDP Chám, Phường Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ
136.067.194 

618 2602
8061334773 Nguyễn Thị Hồng

Số 18 - S5, Khu đô thị mới Chùa Hà 

Tiên, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
116.727.986 

619 2602 8368332864-

888
Tăng Thị Huyền Thương

TDP Chùa, Phường Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ
66.104.187 

620 2602
2500421659 Vũ Thị Bích Thảo

Số 174 đường Mê Linh, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
63.521.044 

621 2602
2500123099 Hoàng Hữu Hùng

33 Nguyễn Thái Học, Ngô quyền, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
53.178.891 

622 2602 8327798783-

001
Nguyễn Hoàng Hiệp

Lô đất NP7-15, đường Lý Nam Đế, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
52.755.734 

623 2602
2500120348

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

THIÊN

(Tầng 2, Ki ốt 78) Chợ Vĩnh Yên, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
35.391.198 



624 2602
8808722353-

001
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THẢO

Số nhà 89, ngách 8D, ngõ 14, đường 

Trần Phú, Phường Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ

47.701.066 

625 2602
8062019911 Đỗ Khắc Tiệp

Khu 15 Đường Nguyễn Tất Thành, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
43.923.549 

626 2602
2500615661 Vũ Thị Thu

Ki ốt 69, Chợ Vĩnh Yên, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
33.959.250 

627 2602
2500208176 Hộ kinh doanh: Hiệu sách Hoàng  Long

SN 118, đường Ngô Quyền, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
33.632.998 

628 2602 8851521815-

001

HỘ KINH DOANH VŨ HOÀI NAM 

98

Số nhà 100, đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
32.393.850 

629 2602 8358134119-

001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN 

ĐẠT

Số nhà 82, đường Mê Linh, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
29.942.496 

630 2602

8011934599 Đặng Văn Hậu

Số 14, Khu nhà liền kề chung cư 

Vinaconex, Phường Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ

29.742.865 

631 2602
2500250837 Bùi Thị Ngọc Thu

62 Lý Tự Trọng - Ngô Quyền, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
28.593.410 

632 2602
2500411587 HỘ KINH DOANH TẠ THỊ PHƯỢNG

Số nhà F11, đường Dương Tĩnh, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
26.687.060 

633 2602
8016128916 Nguyễn Kim Tuyến

Nguyễn Văn Trỗi, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
25.033.554 

634 2602
8496546205 Doãn Anh Quyết

Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
23.973.848 

635 2602 8494338351-

001
Vũ Thị Lan Anh

SN 165, đường Trần Phú, Liên Bảo, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
21.707.700 

636 2602 8286331394-

001
Phan Đình Đá

Số 51 Tô Hiệu, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
21.497.575 

637 2602
8435470862 Nguyễn Phương Nam

SN 74, Phố Nguyễn Du, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
21.248.820 

638 2602
8123527746 Chu Xuân Kiên

Làng Vẽn, Phường Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ
19.721.740 

639 2602
2500157517

HỘ KINH DOANH: VŨ THÀNH 

CHUNG

Số nhà 22, Phố Ngô Quyền, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
19.560.303 



640 2602
8174434377 Nguyễn Xuân Thảo

26A Ngô Quyền, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
19.391.306 

641 2602
8490597725 Nguyễn Quốc Khánh

SN 22, Đường Nguyễn Văn Linh, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
18.968.675 

642 2602
8709776904

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NGA 

1976

Số nhà 85, đường Đầm Vạc, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
18.757.545 

643 2602
2500468600 Nguyễn Khắc Ngọ

112 Tôn Đức Thắng - Khai Quang, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
17.718.565 

644 2602
2500474178 Nguyễn Thị Quyên

42 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
16.220.390 

645 2602 8525149170-

001

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN ĐĂNG 

1977

Lô 18-S6, KĐT Hà Tiên, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
16.203.360 

646 2602
8695864241-

001
HỘ KINH DOANH TIỆM CƠM NHÀ

(Thửa đất 227; TBĐ 23), đường Phan 

Chu Trinh, Phường Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ

16.160.400 

647 2602 8440737046-

001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRỌNG NGỌC

Số nhà 45, ngõ 12, đường Mê Linh, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
14.835.732 

648 2602
#N/A Nguyễn Thị Tuyết

Số 57 đường bà Triệu, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
14.342.003 

649 2602
8542732960

HỘ KINH DOANH THÒI TRANG 

SEVENNI

Thửa đất 525B+525C, TDP Đậu, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
13.588.982 

650 2602
2500463747 Nguyễn Thị Hoan

Đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
13.509.189 

651 2602
2500268231 Lại Đăng Toàn

SN 57, Lý Bôn, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
12.866.584 

652 2602 8783130916-

001
NGUYỄN THỊ HỒNG

Căn A1408, Chung cư VCI, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
12.724.014 

653 2602
8527033421 Nguyễn Thị Cám

Số 31, Nguyễn Du, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
12.366.990 

654 2602 8423064009-

001

Nguyễn Việt Anh (HKD ALPHA 

COMPUTER)

TĐ 240A, TBĐ 26, TDP Minh 

Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
12.332.285 

655 2602 8844898909-

001

HỘ KINH DOANH NGHIÊM THỊ 

ĐÀM

Số nhà 33, phố Chiền, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
12.309.323 

656 2602 8938404457-

001

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG ANH 

EM

Số 107, ngõ 2, Trần Quang Sơn, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
11.977.275 



657 2602
2500671881 Chu Thị Cẩm Hằng

SN 66 ngõ 11, đường Phạm Văn 

Đồng, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
11.940.441 

658 2602 8713901259-

001
Cao Thế Nam

SN 70A, Lê Xoay, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
11.795.017 

659 2602
8105242508 Trần Thị Thu Thủy

Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền(Hết 

hiệu lưc), Phú Thọ
11.489.834 

660 2602 8635960857-

001
HỘ KINH DOANH VUA CÁ SÔNG

(thửa đất 24, TBĐ 81), TDP Bảo Sơn, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
11.400.000 

661 2602 8577080917-

001
HỘ KINH DOANH SOSIS  CAKE

Số nhà 268, đường Nguyễn Tất 

Thành, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
11.230.185 

662 2602 8547380751-

001

HỘ KINH DOANH CLB 97 

BILLARD CLUB

Số nhà 119, phố Núi Đinh, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
11.180.100 

663 2602
8391164784 Trần Thị Thanh Loan

Số 13, Đường Trần Phú, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
10.970.376 

664 2602
8326217806 Nguyễn Thị Phụng

Số 253, Phan Chu Trinh, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
10.372.730 

665 2602 8597836341-

001

HỘ KINH DOANH: VƯƠNG TUẤN 

ĐỊNH

SN 400 đường Mê Linh, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
10.345.230 

666 2602
2500100246 Nguyễn Thị Mai

Ki ốt 223 (cặp) Chợ Vĩnh Yên, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
10.086.711 

667 2602
8016134500 Đinh Thị Hoàng Minh

Khu 7 Ngách 1 Ngõ 2 Đường Trần 

Phú, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
9.739.996 

668 2602 8940031925-

001

HỘ KINH DOANH MỲ CAY 

SE0ULYS VĨNH YÊN

Số 55, Phan Chu Trinh, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
9.696.240 

669 2602
8374829132

HỘ KINH DOANH PHAN THANH 

GIANG

SN 16, đường Kim Ngọc, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
9.679.940 

670 2602 8682803682-

001

HỘ KINH DOANH DƯƠNG HỒNG 

CƯỜNG

(thửa đất 892, TBĐ 26), TDP Minh 

Quyết, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
9.498.409 

671 2602 8781807254-

001

HỘ KINH DOANH HOÀNG SƠN 

HUY

Số nhà 369, đường Nguyễn Tất 

Thành, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
9.452.664 

672 2602
8317901858 Phan Thị Nguyên

Số 11, Đường Trần Phú, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
9.424.847 

673 2602 8617814885-

001
Dương Công Quyền

TDP Minh Quyết, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
8.881.977 



674 2602
2500113090 Nguyễn Thị  Mai Hương

Gốc đề Khai quang, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
8.760.711 

675 2602 8332903391-

001
HỘ KINH DOANH: LÊ TRỌNG HẢI

SN 16 đường Ngô Gia Tự, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
8.689.200 

676 2602
8007735907 Vũ Mạnh Chính

83- Trần Quốc Tuấn, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
8.609.930 

677 2602 8083178655-

001
HỘ KINH DOANH MIA HƯƠNG

Số 54, Chu Văn An, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
8.576.820 

678 2602 8713372679-

001
HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ HẰNG

Số 10, đường Nguyễn Tất Thành, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
8.515.290 

679 2602
8042653252

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

CHUYÊN

Số nhà 143, đường Nguyễn Công 

Trứ, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
8.488.800 

680 2602
2500509007 Nguyễn Văn Hải

Thôn Hán Lữ, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
8.458.950 

681 2602
2500221561 Trịnh Thị Thuỷ

11 trần bình trọng, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
8.456.544 

682 2602
2500446533 Phan Quốc Đại

Ki ốt 148 (dép) Chợ Vĩnh Yên, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
8.405.462 

683 2602 8721358572-

001

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG ĐỚI 

THỊ TIỂU LY

Số 1, Phan Chu Trinh, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
8.385.000 

684 2602 8055949458-

001
Trần Mạnh Cường

67 Phan Chu Trinh, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
8.374.917 

685 2602
8478469854 NGUYỄN THỊ DUNG

SN 41, Phan Văn Trác, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
8.155.337 

686 2602 8322662468-

002
Nguyễn Văn Dũng

SN 45, đường Trần Phú, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
8.110.190 

687 2602
2500614379 HỘ KINH DOANH: HÀ ĐỨC HƯNG

Số 2 Đường Nguyễn Văn Chất, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
8.100.000 

688 2602
8070203953 Đỗ Thành Trung

Số 55, Lô S6, KĐT Chùa Hà Tiên, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
8.071.637 

689 2602
8103643536 Nguyễn Văn Tiến

Số 03- Ngõ 11- Đường Đầm vạc, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
8.011.218 

690 2602
2500446692 Nguyễn Thị Sinh

Ki ốt 170+171 (mũ) Chợ Vĩnh Yên, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
7.999.267 



691 2602
2500474604 Khương Văn Hùng

Số 11 Khu đô thị chùa Hà Tiên, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
7.986.870 

692 2602
2500248651 Nguyễn Văn Minh

142, Ngô Quyền, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
7.884.580 

693 2602
8683661173 Lee Sunsik

0416 Chung cư The City Light, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
7.858.061 

694 2602
8184505309 Đặng Thị Líu

SN 4, Nguyễn Trãi, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
7.574.494 

695 2602
8048770957 Nguyễn Văn Chúc

Số 120, Mê Linh, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
7.274.281 

696 2602 8861579349-

001
HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ YẾN NHI

Số nhà 15-S9, đường Nguyễn Tất 

Thành, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
7.067.200 

697 2602 8017775296-

001

HỘ KINH DOANH - NGUYỄN 

NGỌC HẢI

(Thửa đất 443, TBĐ 24), KHC 15, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
6.473.475 

698 2602
2500575835 Nguyễn Thị Hải

Số 545, Mê Linh, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
6.326.587 

699 2602
8346686210 Lê Thị Nụ

SN 33 - Phố Chiền - P. Ngô Quyền, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
6.277.028 

700 2602 8641871348-

001
Dương Hữu Lợi

Thửa 920, thôn Chùa, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
6.264.486 

701 2602
2500522209 Lê Thị Nga

Số 7 - S2 Khu Đô Thị Hà Tiên, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
6.250.415 

702 2602 2500476672-

001
Nguyễn Văn Chung

Số 18 Trần Phú, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
6.144.416 

703 2602 8519674598-

001
Nguyễn Văn Tùng

167 mê linh, Phường Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ
6.053.400 

704 2602 8897957530-

001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC 

HƯƠNG 90

(thửa đất 603, TBĐ 30), đường Ngô 

Gia Tự, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
5.928.647 

705 2602
8389694537 Phùng Thanh Hải

SN 36, đường Phan Chu Trinh, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
5.750.000 

706 2602
8884296731-

001
Lê Thị Phương

Thửa 230, TBĐ số 33, Khu nhà hỗn 

hợp và thu nhập thấp An Phú, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ

5.704.720 

707 2602
2500462888 Thái Việt Hùng

Số 3, Lý Bôn, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
5.671.537 



708 2602
8109527511 Phạm Thị Huyền

Số 58, Đường Mê Linh, Phường Vĩnh 

Phúc, Phú Thọ
5.642.040 

709 2602
0107801002-

001
Trần Đắc Phong

Kiốt4,Khu VP Cty CP lương 

thực&TM Vĩnh Phúc,Nguyễn Viết 

Xuân, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ

5.626.692 

710 2602
8098385453 Nguyễn Xuân Trường

Số 10, Lý Bôn, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
5.618.750 

711 2602 8056140620-

001
HỘ KINH DOANH CÀ CỦI

Số nhà 6,7 - S5 Khu đô thị Chùa Hà 

Tiên, Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
5.416.500 

712 2602
2500124631 Nguyễn Văn Thanh

Số nhà 41 Đường Ngô Quyền, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
5.415.240 

713 2602
8494213313 Lê Tuấn Định

Trung tâm Thương mại BigC, 

Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ
5.080.200 

714 2602
8062176618-

001
HỘ KINH DOANH: LÊ VĂN TUẤN

Số 9S10 đường Nguyễn Tất Thành, 

Khu đô thị chùa Hà Tiên, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ

5.040.360 

715 2602 8447932529-

001
HỘ KINH DOANH BÁCH THẢO

411 Mê Linh, Phường Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ
5.026.000 

716 2602
8329988740 Đông Thị Hiền

29, Lê Hồng Phong, Phường Vĩnh 

Yên, Phú Thọ
208.354.760 

717 2602 8277611317-

001
Phùng Tiến Hào

Số nhà 68 đường Quang Trung, 

Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
184.240.447 

718 2602
8174435652 Trần Quý Kiên

SN 04, Phố Quan Tiên, Phường Vĩnh 

Yên, Phú Thọ
113.517.157 

719 2602
8369234059 Phùng Thị Oanh

SN 376, Đường Hùng Vương, 

Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
59.254.170 

720 2602 8554811624-

001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN 

HUY 2000

Số nhà 154, đường Lam Sơn, Phường 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ
53.643.190 

721 2602
8361884947 Trần Duy Bính

Số 447, Đường Hùng Vương, Phường 

Vĩnh Yên, Phú Thọ
43.871.002 

722 2602
8146863208 Nguyễn Văn Hạnh

Nguyễn Văn Hạnh, Phường Vĩnh 

Yên, Phú Thọ
30.291.168 

723 2602 8521474740-

001

HỘ KINH DOANH KARAOKE 

INFINITY

Số nhà 91, đường Điện Biên Phủ, 

Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
29.196.840 



724 2602
2500613382 Nguyễn Thị Hằng

Số 468, Đường Hùng Vương, Phường 

Vĩnh Yên, Phú Thọ
23.687.991 

725 2602
2500166127 Nguyễn Thị Mùa

Thị trấn Tam dương, Phường Vĩnh 

Yên, Phú Thọ
15.741.201 

726 2602 8099458591-

001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

YẾN

SN 10 đường Hùng Vương, Phường 

Vĩnh Yên, Phú Thọ
14.655.121 

727 2602
8637768041 Nguyễn Văn Hào

Thửa 02, KDC Ma Cả, Phường Vĩnh 

Yên, Phú Thọ
11.732.940 

728 2602
2500109915 Phùng Văn Hải

292 Tích Sơn, Phường Vĩnh Yên, 

Phú Thọ
10.837.597 

729 2602
8269185231-

001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

THƯ 1982

(Thửa đất 05, dãy TT03 Và thửa đất 

06; dãy TT03); KDC Đồng D, 

Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ

10.584.756 

730 2602
2500435228 Nguyễn Thị Thu Mai

Số 387, đường Hùng Vương, Phường 

Vĩnh Yên, Phú Thọ
10.482.108 

731 2602 2500193441 Nguyễn Thị Lợi Đồng tâm, Phường Vĩnh Yên, Phú 10.193.132 

732 2602 8669398682-

001

HỘ KINH DOANH NGỌC OANH 

SPA

Số nhà 83, đường Lam Sơn, Phường 

Vĩnh Yên, Phú Thọ
10.037.468 

733 2602
2500210369 Nguyễn Anh Tuấn

Số nhà 49A Hùng Vương, Phường 

Vĩnh Yên, Phú Thọ
10.003.095 

734 2602
2500440404 Nguyễn Thị Hoà

Đồng Tâm, Phường Vĩnh Yên, Phú 

Thọ
9.588.115 

735 2602
2500549874 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HẢI

Khu 2 Lạc Ý, Phường Vĩnh Yên, Phú 

Thọ
9.341.203 

736 2602
8074527211-

001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

CẢNH 1979

Thửa đất số 368, Tờ bản đồ số 26, 

đường La Thời Trung, Phường Vĩnh 

Yên, Phú Thọ

9.218.440 

737 2602
8901486598-

001

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

QUÂN 1999

(thửa đất 286, TBĐ 17), Khu trung 

tâm thể thao văn hóa phườn, Phường 

Vĩnh Yên, Phú Thọ

9.145.170 

738 2602
2500525538 DƯƠNG THỊ THANH VÂN

65- Đường Phạm Văn Đồng, Phường 

Vĩnh Yên, Phú Thọ
8.820.155 

739 2602
8021138490

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 

LUÂN

Số 05, ngõ 15, đường Hùng Vương, 

Phường Vĩnh Yên, Phú Thọ
7.557.839 



740 2602
2500472371 Nguyễn Văn Cơ

SN 101, Hùng Vương, Phường Vĩnh 

Yên, Phú Thọ
6.865.471 

115.136.271.169
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